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PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ LUẬT SƯ VÀ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
I. TÊN GỌI, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHÁI NIỆM LUẬT SƯ

1. Tên gọi, phạm vi điều chỉnh
1.1 Tên gọi

Nhiều nước trên thế giới có đạo luật riêng điều chỉnh về tổ chức và hành nghề luật sư với tên gọi gắn với thuật ngữ “luật sư” hoặc “hành nghề luật sư”, ví dụ: 

- Đạo luật về hành nghề luật sư năm 1984 (được sửa đổi năm 2011) của Singapore;

- Đạo luật về luật sư (B.E 2528) năm 1995 của Thái Lan;      

- Luật về luật sư năm 1996 của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, sửa đổi ngày 28/10/2007;
- Luật về hành nghề luật sư số 205 năm 1949 của Nhật Bản, sửa đổi ngày 24/6/2011;

- Luật hành nghề luật sư số 3594 năm 1982 của Hàn Quốc;

- Bộ luật về hành nghề của Đoàn luật sư Vương quốc Anh và xứ Wales;
- Luật về cải cách hành nghề luật sư năm 1991 của Cộng hòa Pháp;

- Luật về hành nghề pháp lý số 109 năm 1987 của Bang New South Wales của Australia sửa đổi ngày 19/8/2005.

1.2 Phạm vi điều chỉnh của các đạo luật nói trên bao gồm những nội dung cơ bản về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể là: 

- Khái niệm luật sư;

- Nguyên tắc hành nghề luật sư;

- Điều kiện hành nghề luật sư;

- Tiêu chuẩn và thủ tục công nhận luật sư;
- Đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề;

- Các hình thức hành nghề của luật sư, quyền và nghĩa vụ của luật sư;

- Các loại hình tổ chức hành nghề luật sư;

- Đạo đức nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư;

- Hành nghề của luật sư nước ngoài;

- Thù lao và chi phí;

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

- Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật luật sư, giải quyết khiếu nại của luật sư;

- Một số quy định khác liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư. 

Ngoài đạo luật về luật sư, một số nước trong khu vực châu Á còn có văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định về tổ chức luật sư toàn quốc, về hành nghề của luật sư nước ngoài. Ví dụ: Luật về Liên đoàn luật sư Nhật Bản, Quy chế về hoạt động của Văn phòng đại diện luật sư nước ngoài tại Trung Quốc (năm 2002).
2. Khái niệm luật sư

Theo quy định của pháp luật về luật sư của nhiều nước thì luật sư là người được một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc công nhận tư cách luật sư. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc công nhận tư cách luật sư đa số là cơ quan Tư pháp (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp), Tòa án Tối cao, Tòa án tiểu bang, Tòa án Liên bang.

Đa số các nước trên thế giới không có sự phân biệt về luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn. Trong khi đó, nước Anh và Úc thì vẫn còn đang phân chia luật sư thành hai loại là luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn. 

Luật sư ở Singapore, Pháp và Hoa Kỳ có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan Toà án, tồn tại song song hoặc trực thuộc các toà án. Luật sư ở Singapore thuộc Toà án tối cao Singapore; các luật sư Pháp thành lập mỗi đoàn luật sư bên cạnh mỗi toà án thẩm quyền rộng. Luật sư ở Hoa Kỳ, ở Úc được công nhận và cho phép hành nghề theo lãnh thổ từng bang, trong phạm vi thẩm quyền tài phán của tòa án từng bang hoặc liên bang. Một luật sư có thể được phép hành nghề tại nhiều bang và phải tuân theo quy chế của từng bang đặt ra. Luật sư hành nghề tại tòa án tiểu bang cũng có thể xin công nhận và được phép hành nghề tại các Tòa án tối cao của liên bang.  

II. TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ:

1. Tiêu chuẩn luật sư

Luật sư hành nghề bằng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nói cách khác, phẩm chất và năng lực cá nhân là yếu tố quyết định trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Người muốn hành nghề luật sư phải được công nhận là luật sư. Pháp luật các nước đều quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn luật sư. Tiêu chuẩn tối thiểu để được công nhận là luật sư bao gồm:

-  Có bằng cử nhân luật;

-  Có phẩm chất đạo đức tốt.

Ngoài 2 tiêu chuẩn phổ biến nêu trên thì ở các quốc gia như Hy Lạp, Bỉ, Ý, Singapore, Anh, Thái Lan, Pháp còn quy định thêm một số tiêu chuẩn khác, như: qua khoá đào tạo nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư, đỗ kỳ thi công nhận luật sư. 

2. Về điều kiện hành nghề luật sư

Theo quy định pháp luật của nhiều nước trên thế giới, thì điều kiện hành nghề luật sư bao gồm chứng chỉ công nhận luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư hoặc tổ chức luật sư ở Trung ương. Như vậy, để được hành nghề luật sư thì điều kiện cần là phải được công nhận là luật sư và điều kiện đủ là đã được gia nhập một Đoàn luật sư. 

Công nhận luật sư là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận một người có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của pháp luật và được thể hiện bằng việc cấp một giấy xác nhận. Ở các quốc gia khác nhau, giấy xác nhận này có tên gọi khác nhau, cụ thể là Chứng chỉ công nhận luật sư; Chứng chỉ công nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép hành nghề luật sư...Tuỳ thuộc vào quy định pháp luật của mỗi quốc gia, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Chứng chỉ cũng có sự khác nhau. Có nước quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ công nhận luật sư là Toà án (Anh, Mỹ, Pháp, Singapore), có nước quy định Bộ Tư pháp (Trung Quốc). Đa số các nước tư cách luật sư là do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.  
Sau khi có Chứng chỉ hành nghề luật sư, người muốn hành nghề luật sư phải gia nhập một Đoàn luật sư thì mới được phép hành nghề luật sư. Đa số các nước quy định việc gia nhập Đoàn luật sư là điều kiện bắt buộc để được hành nghề luật sư (Hy Lạp, Bỉ, Mỹ, Singapore, Đức, Anh, Brazil, Canada, Pháp, Nhật, Thái Lan). 
III. ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ, TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

Đào tạo, tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là các tiêu chuẩn rất quan trọng để trở thành luật sư. Bởi lẽ, nghề luật sư là một nghề có nhiều đặc thù đòi hỏi người hành nghề luật sư phải được đào tạo nghề và tập sự hành nghề trong một thời gian nhất định. 

Quy định về đào tạo nghề, tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư ở mỗi nước có sự khác nhau do chương trình đào tạo cử nhân luật khác nhau, nội dung và yêu cầu của việc đào tạo nghề cũng khác nhau dẫn đến quy định về tập sự cũng khác nhau. Có thể phân chia quy định pháp luật của các nước về vấn đề này thành các nhóm như sau:

Nhóm 1:  Không bắt buộc đào tạo nghề, không bắt buộc tập sự hành nghề luật sư

Hoa Kỳ là nước quy định theo chiều hướng này. Phần lớn các bang của Hoa Kỳ quy định người tốt nghiệp đại học luật muốn hành nghề luật sư phải qua một kỳ thi vào Đoàn luật sư (Bar Examination). Pháp luật không quy định ứng viên phải học ở đâu, tổ chức nào đào tạo nghề mà quan trọng là phải thi đỗ kỳ thi vào Đoàn luật sư. Sau khi đỗ kỳ thi này, ứng viên được quyền hành nghề luật sư mà không phải trải qua thời gian tập sự hành nghề luật sư. Ví dụ như bang Virginia, kỳ thi vào Đoàn luật sư được tổ chức hai lần trong một năm. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành. Nội dung thi được Ban kiểm tra thông báo trước cho thí sinh. Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải nộp lệ phí thi. Kết quả thi sẽ được Ban kiểm tra tự động chuyển đến bộ phận công nhận luật sư của Toà án tối cao. Thí sinh đỗ kỳ thi này có thể đề nghị xét công nhận là luật sư và được phép hành nghề luật sư.

Sở dĩ bang Virginia không yêu cầu luật sư phải qua thời gian tập sự là vì theo yêu cầu của chương trình đào tạo cử nhân luật, sinh viên năm thứ 3 đã phải thực hành nghề luật tại các tổ chức tư vấn pháp luật cho cộng đồng dưới sự giám sát của một luật sư thực thụ. Trong thời gian thực tập, sinh viên luật có quyền biện hộ trước bất cứ tòa án hay phiên tòa xét xử hành chính ở cộng đồng về các vấn đề liên quan đến dân sự, hoặc xét xử hành chính, đại diện để bảo vệ quyền lợi cho bất cứ người nào nếu có ủy quyền bằng văn bản của người đó. Đối với các phiên toà hình sự thì sinh viên luật có thể biện hộ cho khách hàng với sự có mặt của một luật sư giám sát. Luật sư giám sát đang hướng dẫn sinh viên luật tập sự các hoạt động hành nghề phải là thành viên chính thức của Đoàn luật sư Bang Virginia và chịu trách nhiệm nghề nghiệp cá nhân trong việc hướng dẫn sinh viên thực tập trong bất kỳ phần việc nào được thực hiện và trong việc giám sát chất lượng thực tập của sinh viên
.

Nhóm 2: Bắt buộc đào tạo nghề nhưng không bắt buộc tập sự hành nghề luật sư

Pháp luật về luật sư của Nhật Bản, Thái Lan, Vương quốc Anh có quy định về khóa đào tạo nghề luật sư nhưng không bắt buộc phải qua thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, người muốn trở thành luật sư trước hết phải tham dự kỳ thi quốc gia. Đối tượng tham dự kỳ thi này không kể là người có bằng tốt nghiệp đại học luật hay không có bằng đại học luật, không yêu cầu phải có quốc tịch Nhật Bản, không có bất kỳ một giới hạn nào về bằng cấp, độ tuổi hay giới tính. Tuy nhiên, đây là một kỳ thi được đánh giá là khó nhất trong các kỳ thi của Nhật Bản nên tỷ lệ thi đỗ rất thấp và trên thực tế thì phần lớn thí sinh đỗ kỳ thi này là công dân Nhật Bản có bằng cử nhân luật. Năm 2005, tỷ lệ thí sinh đỗ kỳ thi này là 3,71%
. Sau khi đỗ kỳ thi quốc gia, học viên dự học tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu pháp luật trực thuộc Toà án tối cao trong thời gian 1 năm và được nhận tiền lương từ Chính phủ. Trong thời gian này, học viên được học lý thuyết đồng thời được làm việc với Toà án, Viện kiểm sát và tổ chức hành nghề luật sư. Chương trình đào tạo tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu pháp luật được áp dụng chung cho cả thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư.

Thái Lan cũng yêu cầu người muốn trở thành luật sư phải trải qua một kỳ tập sự hành nghề. Kỳ tập sự hành nghề này được tính chung vào thời gian đào tạo nghề. Đào tạo nghề bao gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Thời gian cho phần lý thuyết là 90 giờ cho các môn học sau: (i) đạo đức luật sư, (ii) tố tụng dân sự, (iii) tố tụng hình sự (iv) luật tố tụng trong các lĩnh vực khác, (v) các nguyên tắc của tư vấn pháp luật. Phần thực hành thường kéo dài ít nhất là 6 tháng. Học viên có thể tập sự hành nghề theo khóa đào tạo nghề tại Hiệp hội luật sư hoặc tại một hãng luật nào đó.

Luật sư ở Anh được chia thành hai loại: Luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng. Để trở thành luật sư tư vấn, ứng viên phải tham gia thời gian đào tạo là một năm chính quy hoặc hai năm tại chức. Sau khi kết thúc khoá học này, ứng viên phải trải qua kỳ tập sự hành nghề là hai năm.

Để trở thành luật sư tranh tụng, ứng viên phải tham gia khoá đào tạo luật sư tranh tụng. Khoá đào tạo được chia làm ba giai đoạn: đào tạo lý thuyết, đào tạo nghề nghiệp và đào tạo thực tế. Người có bằng cử nhân luật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có chứng nhận đã thi đỗ kỳ kiểm tra nghề nghiệp được coi là đã hoàn thành giai đoạn đào tạo lý thuyết. Giai đoạn đào tạo nghề nghiệp do Đoàn luật sư tổ chức. Chỉ những người đã đăng ký là luật sư tranh tụng mới được tham gia khoá học này. Nội dung của khoá học được xây dựng trên cơ sở những kiến thức pháp lý cơ bản. Giai đoạn đào tạo thứ ba chủ yếu tập trung vào thực tế hành nghề và kéo dài trong ba năm.

Nhóm 3: Bắt buộc đào tạo nghề, bắt buộc tập sự hành nghề luật sư

Một số nước quy định người muốn trở thành luật sư vừa phải qua thời gian đào tạo nghề, vừa phải qua thời gian tập sự hành nghề luật sư như Singapore, Pháp, bang New South Wales của Úc .

Ở Singapore, Uỷ ban giáo dục pháp luật Singapore là cơ quan tiến hành công tác đào tạo và kiểm tra đối với những người có đủ điều kiện trở thành luật sư. Để trở thành luật sư, ứng viên phải trải qua khoá đào tạo nghề năm tháng và sau đó phải qua một kỳ thi. Sau khi hoàn thành khoá học, ứng viên phải qua thời gian tập sự là sáu tháng nếu tập sự cùng với một luật sư hành nghề tư nhân và ba năm nếu tập sự với một luật sư làm việc cho Chính phủ. Trong thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự không được phép mở văn phòng riêng của mình hay làm thuê, cộng tác để hành nghề luật dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi được Uỷ ban giáo dục pháp luật Singapore chấp thuận bằng văn bản. Thời gian tập sự có thể được xét giảm nếu người tập sự là luật sư tư vấn của Anh, Bắc Ai-Len hay đã hành nghề luật trong Khối thịnh vượng chung. 

Bang New South Wales của Úc lại yêu cầu thời gian đào tạo nghề là 15 tuần và thời gian tập sự là 15 tuần bên cạnh thẩm phán, luật sư, các cơ quan nhà nước hoặc các bộ phận pháp chế của các doanh nghiệp. Như vậy, tổng cộng thời gian đào tạo nghề và tập sự là 30 tuần, khoảng 7 tháng.

Ở Pháp, để trở thành luật sư, ứng viên phải qua thời gian đào tạo nghề bao gồm 1 năm đào tạo, 4-5 tháng thực tập tại các hãng luật và phải có thời gian tập sự hành nghề là 2 năm. Thời gian đầu tập sự (khoảng 6 tháng), luật sư tập sự phải tiếp tục học tập tại trung tâm đào tạo luật sư, sau đó phải tập sự với tư cách là người cộng tác, người làm công ăn lương hoặc người cộng sự của một luật sư của Văn phòng luật sư hoặc với một luật sư ở Hội đồng nhà nước hoặc ở Tòa phá án hoặc Tòa phúc thẩm với thời gian là một năm. Thời gian khoảng 6 tháng còn lại, luật sư tập sự có thể thực tập tại một số tổ chức như Văn phòng của một công chứng viên; Văn phòng kiểm toán; Viện công tố của Tòa phúc thẩm; Tòa án thẩm quyền rộng; tại một cơ quan hành chính nhà nước hay tại một văn phòng luật của một doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 79 Sắc lệnh số 91/1197 ngày 27 tháng 12 năm 1991 về cải cách nghề luật sư ở Pháp thì khi kết thúc hai năm tập sự, luật sư tập sự hoàn thành chương trình tập sự được Hội đồng quản trị của Trung tâm đào tạo luật sư cấp giấy chứng nhận kết thúc kỳ tập sự và trở thành luật sư chính thức. 

Nhóm 4: Quy định lựa chọn giữa đào tạo nghề và tập sự hành nghề

Bang Victoria của Úc không yêu cầu cầu ứng viên sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo luật sư phải trải qua thời gian tập sự vì cho rằng, nội dung và yêu cầu của khoá đào tạo luật sư là quá đủ để một sinh viên tốt nghiệp đại học luật hành nghề luật sư. Tuy nhiên, bang Victoria có quy định sinh viên luật được lựa chọn hoặc theo khoá đào tạo nghề luật sư kéo dài bảy tháng tại Trường đào tạo nghề luật sư mang tên Leo Cussen Institute hoặc được nhận vào làm việc với tư cách là luật sư thực tập một năm tại các hãng luật để được công nhận là luật sư tư vấn. Như vậy, nếu đi thực tập thì không phải qua khoá đào tạo và nếu qua khoá đào tạo thì không cần phải trải qua thời gian tập sự hành nghề luật sư. Leo Cussen Institute là một cơ sở đào tạo nghề luật sư rất có danh tiếng và hầu hết các luật sư tư vấn đều qua thời gian đào tạo ở đây. Tại đây, các luật sư được học và thực hành tất cả kỹ năng về hành nghề luật sư (kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng tư vấn, kỹ năng hoà giải, trung gian, trọng tài...), phương pháp giải quyết vụ việc, cách tiếp xúc với khách hàng, tâm lý của khách hàng. Sau khi học xong khoá đào tạo này hoặc có chứng nhận của các hãng luật về việc thực tập một năm, các luật sư được Hiệp hội luật sư tư vấn cấp Chứng chỉ về hành nghề luật sư tư vấn. Chứng chỉ có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày cấp.

Đối với những người được toà án công nhận là luật sư tư vấn và luật sư bào chữa, nếu muốn trở thành luật sư chuyên về bào chữa thì sẽ theo học một khoá đào tạo ba tháng do Hội đồng luật sư (Victorian Bar Council) tổ chức. Chương trình đào tạo chuyên về kỹ năng tranh tụng, kỹ năng bào chữa. Kết thúc khoá đào tạo này, các luật sư không phải qua các kỳ thi.

IV. HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ: 

1. Hình thức hành nghề luật sư

Theo quy định pháp luật của nhiều nước, hình thức tổ chức hành nghề luật sư phổ biến là:

- Văn phòng luật sư cá nhân/hành nghề độc lập (sole practitioner/principal);

-  Công ty hợp danh (partnership);
Ngoài 2 hình thức phổ biến nêu trên thì ở nhiều nước cho phép luật sư thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn (Mỹ, Pháp, Canada, Bỉ, Singapore, Thái Lan, Đức). Bên cạnh đó, một số nước như Hy Lạp, Arhentina, Italia, Mexico, Đài Loan, Brazil, Thuỵ Sỹ, Nhật Bản, hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn không được chấp nhận vì không phù hợp với chế độ trách nhiệm vô hạn đối với luật sư trong hoạt động nghề nghiệp. Đối với nghề luật sư ở Anh, Mỹ thì hình thức công ty luật hợp danh lại rất phổ biến.

Một số nước còn quy định hình thức luật sư hành nghề độc lập mà không cần thành lập tổ chức hành nghề (Mỹ, Anh, Singapore, Canada) hoặc cho phép hai hay nhiều luật sư biện hộ có chung văn phòng, chia sẻ một số chi phí văn phòng nhưng không tham gia hợp danh với nhau (Italia, Đài Loan, Anh, Pháp, Thuỵ Sỹ, Nhật).

Ngoài ra, ở một số nước (Arhentina, Mỹ, Anh, Singapore), luật sư có thể làm thuê cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác (lay client) với tư cách luật sư riêng (in-house lawyer) hoặc làm thuê cho Chính phủ thông qua hợp đồng với tư cách là người làm thuê. Một đặc điểm khác biệt là người chủ thuê luật sư đồng thời cũng là khách hàng duy nhất của luật sư đó. Hay nói một cách khác, luật sư làm thuê không được có khách hàng riêng ngoài người chủ đã thuê luật sư đó. Trên thế giới có không ít luật sư làm công ăn lương. Họ làm việc cho các doanh nghiệp hoặc cho các cơ quan của Chính phủ. Nét cơ bản của luật sư làm công ăn lương so với những người làm công ăn lương khác là họ chịu sự quản lý về thời gian của người chủ thuê họ, còn về mặt nghiệp vụ họ hành nghề độc lập. 

Ở một số nước như Italia, Thái Lan, Đài Loan thì trong Chính phủ và các tổ chức doanh nghiệp tồn tại một đội ngũ tư vấn pháp luật. Những người này không đòi hỏi phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như luật sư.

2. Hành nghề của luật sư nước ngoài:

Luật sư nước ngoài và hành nghề của luật sư nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các quy định pháp luật về luật sư của nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, Luật về luật sư của một số nước (Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông) thường dành một chương riêng quy định những vấn đề liên quan đến luật sư nước ngoài hành nghề tại nước sở tại. Một số nước khác lại quy định về việc hành nghề của luật sư nước ngoài trong một văn bản pháp luật riêng. Ví dụ: Luật về luật sư của Trung quốc có một điều giao cho Hội đồng nhà nước quy định việc thành lập và thực hiện một số dịch vụ pháp lý của tổ chức luật sư nước ngoài trên lãnh thổ Trung Quốc. Trên cơ sở quy định này, Hội đồng nhà nước ban hành quy chế riêng và hướng dẫn cụ thể về việc cấp phép thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Trung Quốc của tổ chức luật sư nước ngoài.  

Tại Nhật Bản, Luật về các biện pháp đặc biệt có dành một phần quy định về hành nghề của luật sư nước ngoài. Theo đó, luật sư nước ngoài muốn hành nghề tại Nhật Bản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật này, phải được Bộ Tư pháp cho phép và đăng ký tên vào danh sách luật sư của Liên đoàn luật sư Nhật Bản. Sau khi đã đăng ký tên vào danh sách luật sư của Liên đoàn luật sư Nhật Bản, luật sư nước ngoài được công nhận là hội viên nước ngoài đặc biệt. Đối với luật sư nước ngoài có đủ tiêu chuẩn hành nghề theo quy định của Luật về các biện pháp đặc biệt và được sự chấp thuận của Toà án tối cao hoặc luật sư nước ngoài được chấp thuận ở Okinawa và tham gia Đoàn luật sư tại nơi luật sư đó đặt Văn phòng hoặc tham gia Liên đoàn thì được coi là hội viên không chính thức của Liên đoàn. Các vấn đề liên quan đến hội viên nước ngoài đặc biệt cũng như hội viên không chính thức được quy định trong quy chế của Liên đoàn luật sư Nhật Bản.

Bộ luật về hành nghề luật sư của Đoàn luật sư England và xứ Wales có quy định về luật sư nước ngoài tại Phần 704.1 và 704.2. Theo đó, một luật sư tranh tụng nước ngoài có thể gia nhập Đoàn luật sư với mục đích tạm thời theo quy chế hợp nhất số 40, có quyền tham gia tranh tụng trong giới hạn đã được quy định trong chứng chỉ hành nghề. 

V. QUYỀN CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG:

1. Quy định của pháp luật nước ngoài:

Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư là một trong những lĩnh vực hành nghề quan trọng của luật sư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đến hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với các nước theo hệ thống luật án lệ, quyền của luật sư trong tố tụng được mở rộng hơn so với các nước theo hệ thống luật thành văn. Ở Úc, việc đầu tiên khi cảnh sát bắt người vi phạm pháp luật là phải thông báo cho người bị bắt về quyền và nghĩa vụ của họ. Cụ thể là người bị bắt có quyền im lặng cho đến khi có luật sư của mình, bởi lẽ bất kỳ lời nói nào của người bị bắt cũng có thể được coi là chứng cứ và ảnh hưởng đến trách nhiệm của họ
. Ở Anh, Úc, Mỹ, luật sư được quyền tham gia vào bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng, kể từ khi bắt giữ người bị tình nghi phạm tội. Vai trò của luật sư trong giai đoạn đầu của quá trình điều tra là làm cho bị can hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình. Luật sư có vai trò rất quan trọng từ quá trình điều tra cho đến khi buộc tội và xét xử. Bị can không bị hỏi cung khi chưa có luật sư bảo vệ trừ khi bị can từ chối thuê luật sư. Đối với một số nước khác thì luật sư thường được tham gia từ giai đoạn điều tra (Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan). Sau đây là một số thông tin về việc hoạt động tham gia tố tụng của luật sư theo pháp luật của một số nước:

a. Luật sư được tham gia điều tra độc lập (Columbia, Ý):

Columbia cho phép luật sư được sử dụng các biện pháp luật định để tiến hành điều tra độc lập, tìm ra các chứng cứ trong các vụ án hình sự.

Nước Ý cũng cho phép luật sư được quyền điều tra và thu thập chứng cứ. Luật sư được quyền: (a) liên lạc với bất kỳ nhân chứng nào để lấy thông tin; (b) yêu cầu có xác nhận bằng văn bản của nhân chứng đó; (c) được thu thập thông tin. Trong quá trình tố tụng, luật sư được tham gia vào các hoạt động điều tra như khám nhà, giám định và quá trình định tội. Trong quá trình điều tra của mình, luật sư được quyền can thiệp vào việc chuẩn y hay không chuẩn y và không được công bố nếu chưa được sự đồng ý của thẩm phán. Nếu được chấp nhận, luật sư có thể được hỏi, đề xuất hoặc yêu cầu ghi nhận lại bất kỳ những điều không bình thường nào.

b. Luật sư chỉ được thu thập chứng cứ (Trung Quốc, Thái Lan):

Quyền và trách nhiệm của luật sư trong tố tụng được quy định trong Luật về luật sư và Bộ Luật tố tụng Trung Quốc. Điều 30 của Luật về luật sư quy định khi tham gia tố tụng luật sư được quyền thu thập và đọc hồ sơ liên quan đến vụ án, được gặp và trao đổi thư từ với thân chủ người đang bị giam giữ theo các quy định của luật tố tụng. Ngoài ra, điều 31 còn quy định thêm rằng trong khi xử lý vụ việc cho khách hàng, luật sư được quyền gặp gỡ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan với sự đồng ý của họ để tiến hành điều tra chi tiết về vụ án. Điều 32 Luật về luật sư còn quy định rằng trong khi hành nghề, quyền nhân thân của luật sư không thể bị xâm phạm. Tuy nhiên luật sư phải có trách nhiệm tuyệt đối giữ bí mật của nhà nước, bí mật thương mại của khách hàng và các thông tin về đời tư mà luật sư biết được trong quá trình hành nghề.

Ở Thái Lan, quyền và trách nhiệm của luật sư được quy định trong Luật về luật sư, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trình điều tra, luật sư được quyền gặp gỡ bị can, được tư vấn cho bị can về quyền và trách nhiệm. Tuy nhiên, luật sư không được đại diện cho bị can trong quá trình điều tra và cũng không được thay mặt bị can trả lời các câu hỏi của nhân viên điều tra. Khi xét xử, luật sư được quyền đại diện cho khách hàng bào chữa và bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng. Được đưa ra chứng cứ và được thẩm định chứng cứ do công tố viên  đưa ra trước tòa án.

VI. TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ:

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư là tổ chức tự quản trong hoạt động nghề nghiệp, thông thường được thành lập ở hai cấp: 

- Ở địa phương có Đoàn luật sư hoặc Hội luật sư tỉnh, thành phố hoặc khu vực;

- Ở trung ương có tổ chức đại diện cho luật sư ở phạm vi quốc gia.   

1. Đoàn luật sư/Hội luật sư địa phương
Đoàn luật sư/Hội luật sư địa phương là tổ chức có tư cách pháp nhân, thực hiện chức năng tự quản đối với luật sư và tổ chức hành nghề của luật sư ở phạm vi địa phương trên cơ sở Điều lệ, cụ thể như : 

- Đăng ký tên và rút tên luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn/Hội luật sư địa phương; 

- Tiếp nhận việc luật sư đăng ký tham gia Liên đoàn/Hiệp hội luật sư toàn quốc; 

- Giám sát việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

- Hướng dẫn việc tập sự hành nghề của luật sư tập sự; 

- Tập hợp ý kiến và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các luật sư; 

- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo sự phân công của Liên đoàn/Hiệp hội luật sư toàn quốc; 

- Hòa giải các tranh chấp giữa các luật sư hoặc giữa luật sư với khách hàng, khi có yêu cầu của các bên; 

 - Xử lý kỷ luật luật sư theo thẩm quyền; và một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể khác.

Tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp, Đoàn luật sư/Hội luật sư địa phương được thành lập theo phạm vi thẩm quyền tài phán của tòa án cấp tỉnh. Tại Trung Quốc, Hội luật sư địa phương được thành lập theo 2 cấp: Hội luật sư trực thuộc tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, và Hội luật sư trực thuộc quận, thành phố thuộc tỉnh đối với những tỉnh, thành phố lớn. Vì vậy, số lượng tổ chức luật sư địa phương ở một số nước là rất lớn, lên tới con số hàng trăm (Pháp có 182 Đoàn luật sư).

Ở Hàn Quốc, Đoàn luật sư địa phương do Bộ Tư pháp cho phép thành lập và chịu sự giám sát của Liên đoàn luật sư Hàn Quốc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quy chế thành lập của Đoàn luật sư và việc sửa đổi quy chế sau này do Liên đoàn luật sư Hàn quốc thông qua nhưng phải được sự đồng ý của Bộ Tư pháp. Số lượng thành viên của mỗi Đoàn luật sư khá đông, tuỳ thuộc từng địa phương và có thể lên tới hơn 200 người.

Về cơ cấu tổ chức, Đoàn luật sư/Hội luật sư địa phương thường có Hội đồng Đoàn luật sư/Hội luật sư chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và một số ban, tiểu ban chuyên trách. Ví dụ: Ban thẩm tra tư cách luật sư, Ban Giáo dục thường xuyên, Ban kỷ luật luật sư, Ban giám sát đạo đức nghề nghiệp luật sư v.v.  

Kinh phí hoạt động chủ yếu của Đoàn luật sư/Hội luật sư địa phương được lấy từ hội phí do luật sư, văn phòng luật sư đóng góp, từ các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài, hoặc nguồn thu từ một số hoạt động của Đoàn luật sư/ Hội luật sư. 

2. Tổ chức luật sư toàn quốc
Ở các nước khác nhau, tên gọi của tổ chức luật sư toàn quốc cũng rất khác nhau, phổ biến nhất là: Hiệp hội luật sư (ở Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Hoa Kỳ), hoặc Liên đoàn luật sư (ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển), Hội đồng quốc gia các Đoàn luật sư (Pháp).

Tổ chức luật sư toàn quốc thường được quy định thành một chương riêng (hoặc một phần riêng) trong các đạo luật về luật sư, hành nghề luật sư của Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Pháp, Bang New South Wales – Australia. Tại Nhật Bản, có một đạo luật riêng về Liên đoàn luật sư Nhật bản tồn tại song song với Luật về hành nghề luật sư.     

a.  Về địa vị pháp lý: 

Tổ chức luật sư toàn quốc là tổ chức có tư cách pháp nhân, đại diện cho giới luật sư ở phạm vi quốc gia hoặc liên bang, có vị trí hoàn toàn độc lập thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật giao. 

b. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư ở các nước quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức luật sư toàn quốc về cơ bản là giống nhau. Đây là tổ chức đại diện cho các Đoàn luật sư/Hội luật sư và luật sư trong phạm vi toàn quốc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; thực hiện một số chức năng quản lý luật sư và hành nghề luật sư được pháp luật quy định nhằm thúc đẩy việc thực thi sứ mạng của luật sư; hỗ trợ phát triển nghề luật sư nhằm tăng cường vai trò của luật sư trong xã hội.

c. Về cơ cấu tổ chức: 

Tùy theo tên gọi của tổ chức luật sư toàn quốc, cơ cấu tổ chức cũng có một số điểm khác biệt. Tuy các cơ quan của tổ chức toàn quốc có tên gọi khác nhau nhưng đều có chức năng, nhiệm vụ giống nhau, thường gồm có các cơ quan sau đây:

+ Cơ quan lãnh đạo cao nhất: Là Hội nghị toàn thể luật sư (ở Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản) hoặc Hội nghị đại biểu luật sư toàn quốc (ở Trung Quốc).

+ Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp: Là Hội đồng các đại biểu luật sư (Trung Quốc), hoặc Đại hội đại biểu (Nhật Bản, Hoa Kỳ).

+ Cơ quan điều hành: Là Hội đồng điều hành/ủy ban điều hành/Ban Chấp hành: bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên, kiểm toán viên.  

+ Các bộ phận chuyên môn và giúp việc: tương ứng với các nhiệm vụ của mình, tổ chức luật sư toàn quốc thành lập ra các ủy ban (thẩm tra tư cách luật sư, giám sát đạo đức nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, duy trì kỷ luật, xử lý kỷ luật v.v.), tiểu ban, ban thư ký, văn phòng.  

Đối với một số tổ chức hiệp hội luật sư lớn, số lượng các ủy ban, phòng ban giúp việc cũng rất lớn, ví dụ: Liên đoàn luật sư Nhật Bản có 51 uỷ ban và tiểu ban, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ cũng có vài chục ủy ban, trung tâm và bộ phận trực thuộc.   

d. Về thành viên: 

Thông thường thành viên của tổ chức luật sư toàn quốc là các luật sư đang hành nghề (ở Thái Lan). Tại Nhật Bản, các luật sư đang hành nghề và các Đoàn luật sư đương nhiên là thành viên của Liên đoàn luật sư và không phải làm đơn xin vào Liên đoàn. Ngoài ra, các luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Nhật Bản cũng có thể trở thành thành viên của Liên đoàn luật sư Nhật Bản, được gọi là thành viên nước ngoài đặc biệt hoặc thành viên không chính thức. Tại Singapore và Hoa Kỳ, ngoài các luật sư đang hành nghề là thành viên, Hiệp hội luật sư còn công nhận tư cách thành viên không hành nghề đối với các luật sư có chứng chỉ hành nghề không còn hiệu lực hoặc người không phải là luật sư nhưng thường xuyên sinh sống tại Singapore và tự nguyện nộp đơn vào Hiệp hội; hoặc là các thẩm phán, cán bộ tòa án, giảng viên luật, luật sư công, giám đốc điều hành doanh nghiệp, nhân viên chính phủ và sinh viên luật (Hoa Kỳ). Những người hành nghề luật của nước khác dù không được phép hành nghề tại Hoa Kỳ vẫn có thể trở thành hội viên quốc tế của Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ.

đ.  Về kinh phí hoạt động: 

Để duy trì hoạt động, tổ chức hiệp hội luật sư huy động kinh phí từ rất nhiều nguồn như: phí thành viên; hỗ trợ của chính phủ; các khoản tài trợ trong nước và quốc tế và các nguồn thu hợp pháp khác.

e.  Về mối quan hệ giữa tổ chức luật sư toàn quốc với cơ quan quản lý về luật sư, các cơ quan và tổ chức hữu quan khác

Theo thông lệ của nhiều nước, tổ chức luật sư toàn quốc là chủ thể độc lập, nhưng chịu sự quản lý của Nhà nước. Tổ chức luật sư toàn quốc sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý được Nhà nước giao trên cơ sở quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, ở các nước, Bộ Tư pháp vẫn giữ vai trò ảnh hưởng trong việc giám sát hoạt động của tổ chức luật sư ở phạm vi quốc gia, ví dụ như ở Trung Quốc thì Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng là một đại diện lãnh đạo của Hiệp hội luật sư Trung Quốc, một công chức cao cấp của Bộ Tư pháp Thụy Điển được phân công phụ trách về hoạt động của Liên đoàn luật sư Thụy Điển. 
Hiện nay, ở các nước đó và đang xuất hiện nhiều mô hình quản lý đối với nghề luật sư, có thể khái quát thành 3 mô hình chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất là, việc quản lý nhà nước đối với luật sư, hành nghề luật sư được giao cho cơ quan hành chính nhà nước là Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp địa phương (ở Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Bang New South Wales của Australia). 

- Thứ hai là, việc quản lý nhà nước đối với luật sư, hành nghề luật sư được giao cho cơ quan tư pháp là Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, tòa án và viện kiểm sát của địa phương nơi luật sư, văn phòng luật sư đang hành nghề (ở Nhật Bản, Pháp).    
 Bên cạnh việc quản lý của nhà nước, thì tùy theo mức độ phát triển mà pháp luật của các nước có quy định khác nhau về việc giao cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện một số chức năng quản lý. 

VII. KỶ LUẬT LUẬT SƯ:

Quy trình kỷ luật đối với luật sư cũng được các nước quy định tùy theo mức độ tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Có những nước việc xử lý kỷ luật luật sư đều do các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đảm nhiệm, nếu không đồng ý với quyết định đó thì luật sư có thể kiện ra Toà án. Ở một số nước khác, việc xử lý kỷ luật đối với luật sư do nhà nước kết hợp với cơ quan tự quản của luật sư thực hiện. Sau đây là một số mô hình và phương thức giải quyết kỷ luật của luật sư ở  một số nước trên thế giới: 

1. Việc xử lý kỷ luật luật sư do các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đảm nhiệm
- Anh, Đức, Canada, Nhật bản xử lý kỷ luật theo phương thức này.

Đoàn luật sư là cơ quan chịu trách nhiệm về kỷ luật của luật sư. Luật sư tư vấn phải tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Đoàn luật sư thông qua. Đoàn luật sư có một Văn phòng chuyên giám sát, quản lý việc tuân theo đạo đức nghề nghiệp luật sư (Office for the Supervision of Solicitors - OSS). Nếu OSS nhận định đó là vụ việc quan trọng thì OSS sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại Toà đặc biệt chuyên giải quyết vấn đề kỷ luật của luật sư (Solicitors' Disciplinary Tribunal - SDT).

OSS có quyền yêu cầu luật sư cung cấp hồ sơ mà không cần có sự đồng ý của khách hàng. Nếu luật sư nào không tuân thủ các quyết định của OSS cũng được coi là đã vi phạm kỷ luật luật sư. OSS có quyền áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật sau đây: khiển trách, cảnh cáo, phải tham gia một khoá đào tạo về một số lĩnh vực cụ thể.

Thanh tra pháp lý (Legal Services Ombudsman - LSO) do Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm có trách nhiệm xem xét tính phù hợp của các khiếu nại về luật sư, đồng thời xem xét các thủ tục xử lý kỷ luật của luật sư do Đoàn luật sư thực hiện. Chức năng chủ yếu của LSO là đề xuất những giải pháp cho sự việc khiếu nại cụ thể bao gồm cả mức phạt. Theo pháp luật của Anh, không có giới hạn mức phạt cho các vi phạm.

Nếu không đồng ý với quyết định về kỷ luật, luật sư có thể kiện lên SDT. SDT có quyền áp dụng các hình phạt như: xóa tên trong danh sách luật sư; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hành nghề của luật sư; phạt đến 5,000 bảng Anh cho từng cáo buộc; tuyên luật sư mãi mãi không được thực hiện giúp đỡ pháp lý hoặc chỉ được trở lại nghề luật sư khi có quyết định của Tòa án. Các quyết định của SDT cũng có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao hoặc Tòa Thượng thẩm.

- Ở Thái Lan, Đoàn luật sư và Hiệp hội luật sư phụ trách về kỷ luật và đạo đức luật sư. Hiệp hội luật sư Thái lan có ủy ban về kỷ luật luật sư có quyền đưa ra các quyết định sau: quản chế, đình chỉ họat động của luật sư trong thời hạn là 3 năm, xóa tên khỏi danh sách luật sư. Nếu luật sư không đồng ý với quyết định của Hiệp hội luật sư, có quyền khiếu kiện lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định Bộ trưởng Bộ Tư pháp là quyết định cuối cùng.
- Ở Nhật Bản, Liên đoàn luật sư Nhật Bản chịu trách nhiệm duy trì và thực hiện kỷ luật của các luật sư (Điều 76 Luật đoàn luật sư Nhật Bản). Uỷ ban duy trì kỷ luật có 15 thành viên trở lên và ngoài các thành viên là luật sư hành nghề, Uỷ ban có thể có các thành viên khác là thẩm phán công tố viên và những người có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Các uỷ viên của Uỷ ban duy trì kỷ luật là luật sư hành nghề sẽ do ban quản trị chỉ định. Các thành viên là thẩm phán và công tố viên được chỉ định theo sự giới thiệu của Toà án tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát. Những người có kiến thức và kinh nghiệm như nêu trên được chỉ định theo nghị quyết của ban chủ nhiệm theo sự uỷ thác của chủ tịch Liên đoàn. Nhiệm kỳ của các thành viên của Uỷ ban duy trì kỷ luật là 2 năm. Một nửa các thành viên là luật sư sẽ được luân phiên từng năm một. Nhiệm kỳ bắt đầu từ 1 tháng 5 của năm mà việc dự định hoặc uỷ thác được tiến hành. 


2. Việc xử lý kỷ luật của luật sư theo mô hình có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và tổ chức xã  hội - nghề nghiệp (Singapore)
Quy trình kỷ luật tại Singapore được quy định trong Đạo luật về hành nghề luật sư ở Singapore.

Đoàn luật sư Singapore có Hội đồng điều tra. Khi có đơn khiếu nại luật sư, Hội đồng kiểm tra ngay lập tức sẽ thành lập một Ban xem xét kỷ luật bao gồm chủ tịch và các thành viên khác và có một chuyên viên pháp luật có ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Ban này có trách nhiệm tiến hành điều tra và đi đến kết luận có vi phạm hay không và có báo cáo lên Hội đồng. Nếu Hội đồng đi đến kết luận là luật sư đó phải bị kỷ luật thì sẽ thông báo cho luật sư bằng văn bản và cho phép luật sư đó được nghe toàn bộ sự việc nếu muốn và sẽ áp dụng chế tài cho luật sư về việc có hành vi sai phạm.

Nếu hành vi ở mức độ vi phạm nặng, Hội đồng điều tra sẽ đề nghị thành lập Hội đồng kỷ luật bao gồm Chủ tịch hội đồng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, luật sư hành nghề, chuyên viên pháp luật của cơ quan nhà nước và thành viên của Ban xem xét kỷ luật là người không phải là luật sư. Nếu xét thấy mức độ vi phạm không nặng lắm Hội đồng kỷ luật sẽ báo cáo và đề xuất biện pháp và chế tài kỷ luật đối với luật sư đó lên Bộ Tư pháp. Trong trường hợp vi phạm nặng, Hội đồng kỷ luật sẽ chuyển vụ việc lên Đoàn luật sư để Đoàn lập hồ sơ chuyển lên Tòa án để áp dụng hình phạt nặng hơn. Nếu luật sư không đồng ý với quyết định của Đoàn thì có thể kháng cáo lên Tòa án tối cao.

3. Hoàn toàn do cơ quan nhà nước xử lý:

- Ở Trung Quốc, thẩm quyền áp dụng kỷ luật đối với luật sư thuộc về cơ quan hành chính tư pháp thuộc Bộ Tư pháp
. Cơ quan hành chính tư pháp sau khi nhận được đơn khiếu nại từ khách hàng, hoặc biết được luật sư hoặc văn phòng luật sư vi phạm luật hoặc các quy định khác họ sẽ điều tra cụ thể của việc cáo buộc và sau đó quyết định áp dụng hình phạt. Nếu luật sư không đồng ý với quyết định đó, luật sư có thể kiện lên cơ quan hành chính cấp cao hơn, nếu vẫn không đồng ý với quyết định đó thì luật sư hoặc hãng luật có quyền yêu cầu cơ quan hành chính tư pháp (judicial administrative organ) xem xét theo thủ tục tố tụng. Sau khi nhận được đơn yêu cầu cơ quan tòa hành chính tư pháp sẽ thành lập một hội đồng lâm thời để xem xét vụ việc trong một thời gian nhất định. Khi xét xử, cán bộ điều tra vụ việc sẽ làm nhiệm vụ như một công tố viên, còn luật sư và hãng luật ở vị trí như luật sư bào chữa. Cuối cùng hội đồng xét xử sẽ cung cấp một bản báo cáo chi tiết bao gồm cả đề xuất phương án giải quyết vụ việc. Trên cơ sở bản đề xuất này, cơ quan tòa hành chính tư pháp sẽ ra quyết định cuối cùng
.

Hình phạt có thể áp dụng cho luật sư hoặc Văn phòng luật sư khi vi phạm pháp luật và các quy định là: cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tài sản thu được từ các hành vi bất hợp pháp, tạm đình chỉ giấy phép, và thu hồi giấy phép hoạt động. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan tư pháp thì luật sư hoặc Văn phòng luật sư có thể khiếu nại lên cơ quan tư pháp cấp trên đề nghị xem xét lại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Trong trường hợp vẫn không đồng ý với trả lời khiếu nại của cơ quan tư pháp cấp trên thì người đó có thể khiếu nại lên Tòa án nhân dân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trả lời khiếu nại. Thủ tục này có thể được tiến hành trực tiếp tại Tòa án
.

- Đài Loan và Columbia là những nước có quy định về việc kỷ luật của luật sư đều được xử lý bằng con đường tư pháp. Ở Đài loan việc xử lý kỷ luật được tiến hành từ hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất được thụ lý bởi ủy ban kỷ luật luật sư (Lawyer’s Disciplinary Committee). Ủy ban này bao gồm 3 thành viên của Tòa thượng thẩm (High Court), 1 Công tố viên từ Viện Công tố và 5 luật sư. Ủy ban ký luật luật sư xem xét mức độ vi phạm và quyết định hình thức kỷ luật. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó thì luật sư bị kỷ luật, đoàn luật sư, Viện công tố hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều có quyền kháng nghị lên ủy ban xem xét lại quyết định kỷ luật luật sư (Lawyer’s Disciplinary Action Review Committee). Ủy ban này gồm 4 thành viên của Tòa án Tối cao (Supreme  Court), 2 Công tố viên từ Viện Công tố, 5 luật sư và hai nhà khoa học. Quyết định của ủy ban này là quyết định cuối cùng. 

Các hình thức kỷ luật: (i) khiển trách, (ii) cảnh cáo (iii) đình chỉ hoạt động hành nghề đến 2 năm, (iv) Rút giấy phép.

Phương thức xử lý kỷ luật luật sư ở Columbia cũng hoàn toàn bằng con đường tư pháp. Cơ quan có trách nhiệm về kỷ luật luật sư là Hội đồng tư pháp của Tòa án được quy định tại điều 256 Hiến pháp Columbia. 

Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lên chi nhánh của Hội đồng tư pháp của Tòa án tại địa phương hoặc có thể nộp đơn tại bất kỳ tòa án nào và tòa án sau đó sẽ chuyển đơn kiện đến chi nhánh Hội đồng tư pháp của Tòa án tại địa phương liên quan. Luật sư có thể kháng cáo lên tòa án hiến pháp.

Như vậy, theo kinh nghiệm nước ngoài các cơ quan thụ lý về kỷ luật của luật sư đều bắt đầu từ đoàn luật sư và cơ quan giải quyết cuối cùng là Toà án. 

VIII. QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ:

Ở những nước mà nghề luật sư đã có từ lâu như Anh, Pháp, Mỹ thì tổ chức nghề nghiệp của luật sư rất phát triển và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Xuất phát từ quan điểm luật sư là một nghề tự do và nghề luật sư đã có quá trình phát triển rất lâu đời, có văn minh, văn hoá tự quản rất cao nên ở những nước này pháp luật quy định cho các tổ chức nghề nghiệp của luật sư có nhiều chức năng trong việc quản lý đối với hành nghề luật sư. 

Thông thường, tổ chức nghề nghiệp luật sư ở các nước được hình thành ở 2 cấp là cấp trung ương và địa phương (đó là tổ chức nghề nghiệp ở cấp tỉnh hoặc ở các Bang, các địa hạt). Riêng ở Pháp, các Đoàn luật sư, tổ chức nghề nghiệp của luật sư, được thành lập bên cạnh các Tòa án trong cùng quản hạt với Tòa thượng thẩm. Việc quản lý nghề luật sư ở mỗi nước một khác và phụ thuộc vào tính truyền thống của từng nước. Vấn đề tự quản đối với nghề luật sư đến đâu là do quy định của từng nước. Ở hầu hết các nước (Anh, Pháp, Đức, Thái Lan, Singapore…), hiệp hội luật sư chủ yếu quản lý hành nghề luật sư thông qua các việc như: bảo đảm cho luật sư hành nghề đúng pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  luật sư; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư; kiểm tra, giám sát việc hành nghề của luật sư trong phạm vi lãnh thổ của mình; kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc hành nghề luật sư; giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến luật sư như cấp chứng chỉ hành nghề hàng năm cho luật sư, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư...

Nghề luật sư là nghề tự do, các luật sư hành nghề độc lập theo quy định của pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Nhưng nghề luật sư là một nghề dựa trên sự hiểu biết pháp luật và áp dụng pháp luật, mà chức năng cơ bản là phụng sự công lý và mục đích cao cả của hoạt động tư pháp. Do đó, rất cần đến sự quản lý của nhà nước. Chính vì thế mà ở các nước, việc quản lý nghề luật sư không thể chỉ giao cho tổ chức nghề nghiệp, mà nhà nước cũng có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nghề này nhất là được thể hiện qua khâu đầu vào của nghề này. Ở hầu hết các nước theo hệ thống thông luật (common law) việc công nhận luật sư (tương tự như cấp Chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam) là do Toà án tối cao còn việc cấp chứng chỉ hành nghề là do Hiệp hội luật sư (Anh, Mỹ, Singapore…). Một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc thì quy định Bộ Tư pháp là cơ quan cấp Giấy chứng nhận tư cách luật sư và cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý danh sách luật sư. Sở dĩ Nhà nước cần phải nắm việc chứng nhận tư cách luật sư là vì nghề luật sư là nghề đặc thù mà các nước đều thấy cần phải được Nhà nước cho phép và công nhận thì mới được hành nghề. Ngoài việc cấp phép, ở mỗi nước đều có những quy định cụ thể về việc quản lý đối với hoạt động luật sư. Nhà nước vẫn quản lý những khâu quan trọng như ban hành các văn bản pháp luật về hành nghề luật sư, quy định chương trình đào tạo và công nhận luật sư, cho phép thành lập hiệp hội luật sư và các hình thức tổ chức hành nghề luật sư, và xử lý vi phạm. Đặc biệt là các nước ở khu vực Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc... thì Bộ Tư pháp quản lý toàn bộ các hoạt động có liên quan đến luật sư và cả Đoàn luật sư. 

Như vậy, ở các nước, kể cả những nước phát triển, có lịch sử phát triển nghề luật sư lâu đời thì việc quản lý nghề luật sư không hoàn toàn giao phó cho các tổ chức nghề nghiệp, mà trong một phạm vi nhất định, có sự can thiệp của quyền lực nhà nước. Đó là quyền hành pháp hay quyền tư pháp là phụ thuộc vào phương thức tổ chức quyền lực của từng Nhà nước cụ thể. Bên cạnh sự quản lý của nhà nước thì các nước đều rất chú trọng đến vai trò tự quản của các tổ chức nghề nghiệp luật sư. Nhưng vấn đề tự quản đối với nghề luật sư đến đâu là do quy định của từng nước. 
PHẦN II: 

GIỚI THIỆU NGHỀ LUẬT SƯ Ở MỘT SỐ NƯỚCTRÊN THẾ GIỚI
I. NGHỀ LUẬT SƯ Ở TRUNG QUỐC 


1. Điều kiện hành nghề luật sư
Theo quy định tại Điều 5 Luật về luật sư, người muốn được phép hành nghề luật sư phải được công nhận là luật sư và có Chứng chỉ hành nghề.

1.1. Điều kiện công nhận luật sư

Người muốn được công nhận là luật sư phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Có trình độ đào tạo pháp luật từ 3 năm trở lên tại một Trường đại học hoặc có trình độ nghiệp vụ tương đương;

- Đỗ kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư.

Những người có trình độ đào tạo đại học từ 4 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn khác nhưng đã tham dự và đỗ kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư, thì cũng được công nhận là luật sư.

Kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư được tổ chức mỗi năm một lần. Bộ Tư  pháp là cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức kỳ thi và thực hiện việc công nhận luật sư cho những người có đủ điều kiện.

Bộ Tư pháp cũng có thể xem xét việc miễn kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư cho những người có trình độ đào tạo pháp luật từ 4 năm trở lên tại một trường đại học và đang làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy pháp luật; hoặc cho những người có học vị chuyên môn luật cao.

Từ những quy định đã mô tả ở trên, có thể thấy rằng, đối tượng tham dự kỳ thi công nhận luật sư ở Trung quốc không chỉ là những người có trình độ đào tạo pháp luật mà còn được mở rộng cho cả những người có trình độ đào tạo đại học từ 4 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn khác. Và như vậy, kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư là một tiêu chuẩn có ý nghĩa quyết định trong điều kiện công nhận luật sư.

1.2. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Theo quy định tại Điều 8 của Luật về luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư được cấp cho những người tán thành Hiến pháp nước CHND Trung Hoa và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đã được công nhận là luật sư;

- Đã qua thời gian tập sự hành nghề 1 năm tại một Văn phòng luật sư;

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

Những người sau đây không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

- Không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự hạn chế;

- Đã bị kết án hình sự, trừ trường hợp do lỗi vô ý;

- Đã bị cơ quan Nhà nước sa thải hoặc trước đây đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề. 

Chứng chỉ hành nghề luật sư do Sở Tư pháp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương cấp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề.

2. Một số hạn chế đối với hành nghề luật sư

Về một số hạn chế đối với hành nghề luật sư, trước hết phải nói đến nguyên tắc bất khả kiêm nhiệm. Theo nguyên tắc này (Điều 13 Luật về Luật sư), tất cả cán bộ hiện đang làm việc trong cơ quan nhà nước không được đồng thời hành nghề luật sư.

Luật sư chỉ được hành nghề tại một Văn phòng luật sư chứ không được phép đồng thời làm việc cho hai hay nhiều Văn phòng luật sư. Tuy nhiên, hoạt động nghề nghề luật sư không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ.

Trong trường hợp luật sư được bầu là thành viên của Uỷ ban thường vụ Hội đồng nhân dân đại biểu các cấp, thì luật sư đó không được hành nghề luật sư trong nhiệm kỳ của mình.

 3. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng luật sư là hình thức tổ chức hành nghề của các luật sư Trung Quốc. Theo quy định của Luật về luật sư (Chương III từ Điều 15 đến Điều 24), các luật sư Trung Quốc có thể lựa chọn một trong ba hình thức tổ chức hành nghề sau đây:

- Văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập;

- Văn phòng luật sư hợp tác;

- Văn phòng luật sư hợp danh.

Văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập độc lập trong hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của Văn phòng. Hiện nay, đại đa số các Văn phòng luật sư do Nhà nước đầu tư vốn thành lập đã tự chủ được về tài chính và đang chiếm vai trò chủ đạo trong hoạt động hành nghề luật sư.

Các luật sư cũng có thể cùng nhau thành lập Văn phòng luật sư hợp tác. Văn phòng luật sư hợp tác chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của Văn phòng.

Văn phòng luật sư hợp danh là Văn phòng, trong đó các luật sư thành viên chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới với các khoản nợ của Văn phòng.

Việc cấp giấy phép thành lập Văn phòng luật sư do Sở Tư pháp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiên trên cơ sở xem xét các điều kiện sau đây:

- Có tên gọi, trụ sở thường trú, Điều lệ hoạt động;

- Có tài sản từ 100.000 nhân dân tệ trở lên;

- Có luật sư đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật về luật sư. 

4. Hiệp hội luật sư

Hiệp hội luật sư là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân và là tổ chức tự quản của các luật sư. Hiệp hội luật sư toàn Trung Quốc được thành lập ở Trung ương. Các Hiệp hội luật sư ở địa phương được thành lập ở các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại các thành phố có phân chia thành các quận, Hiệp hội luật sư cấp quận có thể được thành lập theo nhu cầu.

Hiệp hội luật sư hoạt động trên cơ sở Điều lệ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các hội viên, chế độ khen thưởng kỷ luật, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội. Điều lệ Hiệp hội luật sư do Đại hội đại biểu hội viên toàn quốc thống nhất thông qua. Sau khi được thông qua, Điều lệ Hiệp hội được gửi cho Bộ Tư pháp để lưu trữ.

Các luật sư phải tham gia Hiệp hội luật sư địa phương, nơi Văn phòng luật sư của họ đặt trụ sở chính. Luật sư đã tham gia Hiệp hội luật sư địa phương cũng đồng thời là hội viên của Hiệp hội luật sư toàn Trung Quốc.

Hiệp hội luật sư có các nhiệm vụ sau đây:

- Bảo đảm việc hành nghề luật sư theo đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích  hợp pháp của các luật sư;

- Tổng kết và trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư;

- Thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật hành nghề và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ;

- Tổ chức hoạt đông hợp tác quốc tế của các luật sư;

- Làm trung gian giải quyết các tranh chấp phát sinh trong qua trình hành nghề giữa các luật sư.

Việc khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với luật sư do Hiệp hội luật sư thực hiện theo quy định của Điều lệ hoạt động.

5. Quản lý về tổ chức và hoạt động

Như đã trình bày ở phần Tổng quan, vấn đề quản lý là một trung những nội dung cơ bản của cải cách hoạt động luật sư Trung Quốc. Bên cạnh việc tiếp tục củng cố và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, Trung quốc có chính sách mở rộng thẩm quyền tự quản của Hiệp hội luật sư để hoạt động quản lý luật sư phù hợp hơn nữa với tính chất nghề nghiệp. 

Để thể chế hoá chính sách nói trên, Luật về luật sư  của Trung Quốc phân định cụ thể thẩm quyền quản lý của Nhà nước và nhiệm vụ của Hiệp hội luật sư.

Theo quy định của của Luật này, Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý của Nhà nước có nhiệm vụ ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết về tổ chức và hoạt động của các luật sư; tổ chức kỳ thi quốc gia về công nhận luật sư và thực hiện việc công nhận luật sư.

Sở Tư pháp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và giấy phép thành lập văn phòng luật sư. Sở Tư pháp còn có chức năng xử lý vi phạm đối với luật sư và Văn phòng luật sư. Hình thức xử lý vi phạm đối với luật sư bao gồm: cảnh cáo, đình chỉ hành nghề, huỷ bỏ Chứng chỉ hành nghề. Đối với Văn phòng luật sư, hình thức xử lý vi phạm bao gồm: buộc sửa chữa vi phạm, tịch thu khoản thu bất hợp pháp, phạt tiền, đình chỉ hoạt động, huỷ bỏ giấy phép thành lập. Trường hợp không đồng ý với quyết định xử lý vi phạm của Sở Tư pháp, đương sự có thể khiếu nại lên Bộ tư pháp. Nếu vẫn không đồng ý với quyết định của Bộ tư pháp, đương sự có thể khiếu kiện ra Toà án nhân dân.

Hiệp hội luật sư là tổ chức xã hội, tự quản của các luật sư. Hiệp hội luật sư có nhiệm vụ bảo đảm việc hành nghề của các luật sư theo đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư. Để thực hiện hiệu quả chức năng xã hội đó, Hiệp hội luật sư tổ chức giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật hành nghề và giám sát các luật sư trong việc tuân thủ các quy tắc đó. Ngoài ra, Hiệp hội luật sư còn có một nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư nhằm không ngừng nâng cao chất lương hoạt động luật sư. Cũng phải nói rằng, việc mở rộng vai trò tự quản của Hiệp hội luật sư đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển hoạt động luật sư Trung Quốc theo hướng chuyên nghiệp hoá và hội nhập quốc tế.

 II. NGHỀ LUẬT SƯ Ở THÁI LAN 

1. Về điều kiện được hành nghề và cơ quan cấp giấy phép hành nghề.
Việc hành nghề của các luật sư Thái Lan được quy định chặt chẽ trong Luật về luật sư. Khái niệm luật sư được quy định trong Luật này là người được Hiệp hội luật sư đăng ký và cho phép hành nghề.

Một người muốn trở thành luật sư họ cần phải có đủ các điều kiện sau đây (Điều 35 và Điều 38 Luật về luật sư):

- Có quốc tịch Thái Lan;

- Không dưới 20 tuổi (tính đến ngày nộp đơn xin đăng ký và cấp giấy phép);

- Có bằng cử nhân luật hoặc tương đương và là thành viên của một Đoàn luật sư;

- Không phải là người có hành vi xấu hoặc tư cách đạo đức tồi, có lý lịch hay đã có các hành động chứng tỏ là người không đáng tin cậy hoặc không liêm chính;

- Qua một khoá tập sự về nghề nghiệp tư pháp.

Nếu người nộp đơn đã từng là thẩm phán, thẩm phán Toà án quân sự, công tố viên, luật sư hoặc đã có 1 năm làm việc tại các Văn phòng luật thì sẽ được miễn khoá tập sự này.

Những người sau đây sẽ không được hành nghề luật sư:

- Người bị toà án phạt tù;

- Người có hành vi vi phạm phẩm giá nghề nghiệp;

- Người bị toà án tuyên bố phá sản;

- Người bị mắc các bệnh lây lan;

- Người có những khuyết tật về thể chất hoặc khiếm khuyết về trí tuệ làm ảnh hưởng đến việc hành nghề luật.

- Người là quan chức chính phủ hay quan chức địa phương ăn lương chính thức hoặc giữ một chức vụ chính thức, trừ các chức vụ về chính trị.

Một người muốn trở thành luật sư thì phải nộp đơn đăng ký với Uỷ ban điều hành của Hiệp hội luật sư (Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật sư là Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Sau khi xem xét hồ sơ nếu Uỷ ban điều hành thấy người nộp đơn có đầy đủ các tiêu chuẩn trên thì có thể thực hiện việc đăng ký và cấp cho người nộp đơn giấy phép hành nghề. Trong trường hợp Uỷ ban điều hành từ chối việc đăng ký sẽ phải đưa ra lý do. Trong trường hợp này người nộp đơn có thể khiếu nại tới Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật sư là Bộ trưởng Bộ Tư  pháp).

Giấy phép hành nghề của luật có 2 loại (Điều 39 Luật về luật sư):

- Giấy phép hành nghề có thời hạn cả đời nếu như người được cấp đã nộp mức lệ phí áp dụng cho tư cách thành viên cả đời. Trong trường hợp này người có giấy phép được sở hữu giấy phép đó tới khi chết.

- Giấy phép hành nghề có thời hạn là 2 năm. Khi hết hạn luật sư phải làm thủ tục xin gia hạn trong thời gian 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Giấy phép được gia hạn có hiệu lực là 2 năm. Trong trường hợp luật sư xin gia hạn mà bị Uỷ ban điều hành từ chối thì có thể khiếu nại tới Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật sư là Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Mẫu và nội dung Giấy phép được quy định cụ thể trong Điều lệ của Hiệp hội luật sư.

Trong trường hợp Uỷ ban điều hành của Hiệp hội luật sư phát hiện ra luật sư không đủ điều kiện như quy định ở trên hoặc phát hiện ra người đó rơi vào trường hợp không được hành nghề luật sư thì người đó sẽ bị Uỷ ban điều hành  thu hồi lại giấy phép và xoá tên ra khỏi danh sách thành viên của Đoàn. Nếu một người bị xoá tên ra khỏi danh sách là luật sư thì phải sau 5 năm người đó mới có quyền được đăng ký làm luật sư. Trong trường hợp luật sư bị xoá tên khỏi danh sách của Hiệp hội luật sư có quyền khiếu nại tới Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ là quyết định cuối cùng về quyền kháng cáo này.

2. Hình thức hành nghề của luật sư

Một người sau khi được cấp giấy phép có thể hành nghề trong một Văn phòng luật (law office). Văn phòng luật này có thể do một cá nhân thành lập nhưng cũng có thể do nhiều cá nhân cùng thành lập. Muốn thành lập văn phòng luật thì luật sư sáng lập sẽ phải đăng ký với viên lục sự và việc chuyển trụ sở của văn phòng phải được thông báo cho viên lục sự.

3. Hiệp hội luật sư

Thành viên của Hiệp hội luật sư là những luật sư Thái lan được đăng ký và cấp giấy phép theo đúng các quy định của Luật về luật sư. Hiệp hội luật sư Thái Lan là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

Mục đích của Hiệp hội luật sư là:

- Nâng cao giáo dục và hành nghề luật sư;

- Kiểm tra tư cách đạo đức nghề nghiệp;

- Tăng cường phẩm giá của các thành viên;

- Giúp đỡ và tăng cường phúc lợi cho các thành viên;

- Giúp đỡ, tư vấn, giáo dục, phổ biến pháp luật cho cộng đồng.

Hiệp hội luật sư có tư cách pháp nhân và có điều lệ. Điều lệ của Hiệp hội luật sư phải được Chủ tịch danh dự của Hiệp hội là Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê chuẩn. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội luật sư gồm:

- Hội nghị toàn thể;

- Chủ tịch hiệp hội;

- Uỷ ban điều hành;

- Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật sư.

Hiệp hội luật sư có quyền đăng ký và cấp giấy phép hành nghề. Kinh phí của Hiệp hội có được từ phí đăng ký, hội phí, trợ cấp của Chính phủ và từ các nguồn hợp pháp khác.

a. Hội nghị toàn thể

Hội nghị toàn thể luật sư được tổ chức mỗi năm một lần hoặc được tổ chức bất thường. Hội nghị toàn thể luật sư được tổ chức định kỳ vào tháng 4 hàng năm. Hội nghị bất thường được triệu tập khi có yêu cầu bằng văn bản của trên 100 thành viên của Hiệp hội luật sư yêu cầu. Hội nghị toàn thề được coi là hợp lệ nếu có ít nhất 300 thành viên của Hiệp hội luật sư trực tiếp tham gia. Hội nghị toàn thể có nhiệm vụ thông qua các văn bản quan trọng của Hiệp hội luật sư, bầu uỷ viên, chủ tịch của Uỷ ban điều hành.

 b. Uỷ ban điều hành
Uỷ ban điều hành là cơ quan thường trực của Hiệp hội luật sư, bao gồm một uỷ viên là đại diện của Bộ Tư pháp, một uỷ viên là đại diện của Đoàn luật sư Thái Lan. Tổng số uỷ viên kể cả Chủ tịch của Hiệp hội luật sư không quá 23 người do các thành viên của Hội nghị toàn thể luật sư bầu ra. Chủ tịch của Uỷ ban điều hành trên cơ sở số uỷ viên được hội nghị toàn thể bầu ra sẽ bổ nhiệm Phó chủ tịch và tổng thư ký của Hiệp hội luật sư và một số các nhân viên khác của Hiệp hội luật sư. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hiệp hội luật sư và các uỷ viên khác là 3 năm nhưng không được bầu quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ủy ban về đạo đức nghề nghiệp sẽ giám sát việc bầu cử Chủ tịch và các uỷ viên của Ủy ban điều hành. Chủ tịch Hiệp hội luật sư là người đại diện cho Hiệp hội luật sư trong các giao dịch với bên thứ ba. Chủ tịch Hiệp hội luật sư có thể uỷ quyền cho các uỷ viên của Uỷ ban điều hành thực hiện những nhiệm vụ nhất định.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp có quyền thành lập một Uỷ ban kiểm tra gồm 1 đại diện của Bộ Tư pháp, 2 đại diện của Đoàn luật sư Thái lan và 4 luật sư khác để điều tra về hoạt động của Chủ tịch và các uỷ viên khác của Uỷ ban điều hành. Sau khi hoàn thành điều tra sẽ báo cáo tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét thấy Chủ tịch hoặc các uỷ viên khác của Uỷ ban điều hành trong khi thực hiện chức năng của Hiệp hội luật sư đã thực hiện sai hoặc gây thiệt hại cho Hiệp hội thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền bãi miễn Chủ tịch hoặc bất cứ thành viên nào trong ủy ban điều hành. (Điều 20 Luật về luật sư).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền giải thể Uỷ ban điều hành nếu thấy Uỷ ban điều hành hoạt động không có kết quả. 

Uỷ ban điều hành có quyền và nghĩa vụ sau:

- Điều hành hoạt động của Hiệp hội luật sư;

- Chỉ định các phân uỷ ban điều hành và xem xét các công việc của Hiệp hội;

- Ban hành các quy định liên quan tới công nhận và khai trừ thành viên, thu và thanh toán hội phí, thông báo việc thay đổi địa chỉ, triệu tập cuộc họp của Uỷ ban và phân uỷ ban…

c. Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp
Hiệp hội luật sư thành lập ra một Uỷ ban đạo đức nghề nghiệp gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và ít nhất 7 uỷ viên.

Các uỷ viên của Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp do các uỷ viên của Uỷ ban điều hành bổ nhiệm trong số các thành viên của Hiệp hội luật sư và việc bổ nhiệm này phải được ông Chủ tịch danh dự của Hiệp hội luật sư thông qua. Những người được lựa chọn vào làm uỷ viên của Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp phải có tiêu chuẩn sau đây:

- Là luật sư hành nghề từ 10 năm trở lên;

- Chưa chịu kỷ luật, chưa chịu một hình phạt về đạo đức nghề nghiệp hoặc bị khai trừ ra khỏi danh sách của Hiệp hội luật sư.

Chủ tịch Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp có quyền và nghĩa vụ giám sát và bảo đảm việc tiến hành khẩn trương những quyết định về đạo đức nghề nghiệp và những quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong đạo đức nghề nghiệp. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các uỷ viên của Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp là 3 năm nhưng không được bầu quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

4. Việc xử lý vi phạm đối với luật sư:
Luật sư vi phạm những quy định về đạo đức nghề nghiệp luật sư sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

-  Hình thức có điều kiện;

- Đình chỉ hành nghề trong thời hạn không quá 3 năm;

- Gạch tên khỏi danh sách đăng ký các luật sư.

Một người có quyền gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch uỷ ban đạo đức nghề nghiệp về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Khi phát hiện ra có vi phạm về đạo đức nghề nghiệp Chủ tịch Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp sẽ lập ra một đội điều tra gồm có 3 uỷ viên của Uỷ ban. Trong trường hợp điều tra mà phát hiện ra có vi phạm và cần thiết phải xem xét tư cách thành viên của Hiệp hội luật sư thì phải có ít nhất 1/2 tổng số uỷ viên của Uỷ ban về đạo đức nghề nghiệp tham gia và được quyết định theo đa số. Chủ tịch của Uỷ ban phải báo cáo với Chủ tịch Hiệp hội luật sư về kết quả việc xem xét tư cách đạo đức trong vòng 30 ngày. Uỷ ban điều hành có quyền xem xét báo cáo và chấp nhận hoặc bác yêu cầu của báo cáo. Quyết định đình chỉ hành nghề hay xoá tên ra khỏi danh sách đối với một luật sư sẽ phải thông báo cho các toà án trong vương quốc và Đoàn luật sư Thái Lan.

Trong trường hợp một luật sư bị toà án ra quyết định phạt tù thì phải thông báo cho Chủ tịch uỷ ban đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Trên cơ sở đó uỷ ban đạo đức nghề nghiệp mới quy định có gạch tên hay không gạch tên luật sư đó ra khỏi danh sách đăng ký luật sư. Một luật sư bị phạt tù cũng có thể không bị gạch tên ra khỏi danh sách luật sư nếu hành vi phạm tội của luật sư không phải là hành vi có ảnh hưởng đến sự trung thực, tính liêm chính và phẩm giá của luật sư. Quyết định không gạch tên phải được 2/3 tổng số thành viên của uỷ ban đạo đức thông qua và được uỷ ban điều hành phê chuẩn.

Nếu một luật sư không tuân thủ các quy định của đội điều tra nghĩa là không có mặt khi đội điều tra này yêu cầu, không khai báo hoặc không xuất trình tài liệu, chứng cứ cần thiết nếu không có lý do chính đáng cũng bị phạt tù không quá 1 tháng hoặc bị phạt tiền không quá 1000 bạt hoặc bị áp dụng cả 2 hình thức này.

Ngoài ra trong Luật về luật sư quy định một người không được phép mà hành nghề luật sư có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc bị phạt tiền đến 40.000 bạt hoặc phải chịu cả hai hình phạt đó.

5. Quản lý tổ chức và hành nghề luật sư
Như đã trình bày ở trên hoạt động luật sư ở Thái Lan được đặt dưới sự quản lý và điều hành của Hiệp hội luật sư. Tuy nhiên, Nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý tổ chức hành nghề của các luật sư thông qua việc giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp những quyền hạn, nhiệm vụ nhất định. Mọi hoạt động của Ủy ban điều hành của hiệp hội luật sư đều thuộc sự quản lý, giám sát của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

- Việc bầu ra các cơ quan của Hiệp hội luật sư, cũng như việc thông qua điều lệ luật sư đều phải được ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê chuẩn.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền thông qua các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch cũng như các uỷ viên của Uỷ ban điều hành và cũng có quyền giải thể Uỷ ban điều hành nếu thấy cần thiết.
- Bộ Trưởng Bộ Tư pháp có quyền thành lập một Uỷ ban kiểm tra gồm 1 đại diện của Bộ Tư pháp, 2 đại diện của Đoàn luật sư Thái lan và 4 luật sư khác để điều tra về hoạt động của Chủ tịch và các uỷ viên khác của Uỷ ban điều hành. Sau khi hoàn thành điều tra sẽ báo cáo tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét thấy Chủ tịch hoặc các uỷ viên khác của Uỷ ban điều hành trong khi thực hiện chức năng của Hiệp hội luật sư đã thực hiện sai hoặc gây thiệt hại cho Hiệp hội thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền bãi miễn Chủ tịch hoặc bất cứ thành viên nào trong ủy ban điều hành. (Điều 20 Luật về luật sư).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền giải thể Uỷ ban điều hành nếu thấy Uỷ ban điều hành hoạt động không có kết quả. 

- Bộ trưởng Bộ Tư  pháp là người xem xét, giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp bị từ chối đăng ký gia nhập Đoàn luật sư của Ủy ban Điều hành.

Mặt khác để theo dõi giám sát hoạt động của Hiệp hội luật sư thì trong Uỷ ban điều hành của Hiệp hội luật sư cũng phải có đại diện của Bộ Tư pháp tham gia.

III. NGHỀ LUẬT SƯ Ở SINGAPORE

Đạo luật về hành nghề luật sư ở Singapore (Đạo luật) được ban hành với mục đích củng cố hoạt động nghề luật sư, thành lập Hiệp hội luật sư Singapore và Uỷ ban giáo dục pháp lý Singapore. Đạo luật này quy định khá cụ thể và chặt chẽ về các điều kiện để trở thành luật sư, chứng chỉ luật sư và Hiệp hội luật sư Singapore.

1. Điều kiện để trở thành luật sư ở Singapore

 Theo quy định của pháp luật Singapore, người muốn hành nghề luật sư phải có đủ các điều kiện sau đây:

1) Tuổi từ 21 trở lên;

2) Có tư cách đạo đức tốt;

3) Đã qua thời kỳ tập sự theo quy định;

4) Tham gia các lớp tập huấn và các kỳ kiểm tra theo quy định của Uỷ ban giáo dục pháp lý Singapore (Điều 12-Đạo luật).

Uỷ ban giáo dục pháp lý Singapore là cơ quan thực hiện chức năng đăng ký những người có đủ điều kiện để trở thành luật sư. Ngoài chức năng trên, Uỷ ban còn tiến hành công tác đào tạo và kiểm tra đối với những người có đủ điều kiện muốn trở thành luật sư. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Uỷ ban có thể xem xét và công nhận luật sư đối với các trường hợp ngoại lệ khi người nộp đơn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong Điều 12 nêu trên. Ngoài ra, Uỷ ban cũng có thể miễn cho một số người không phải theo học các khoá tập huấn và các kỳ kiểm tra nếu những người này được coi là “có đủ kinh nghiệm hoặc có quyền được miễn vì một lý do nào đó”.

 Thời gian tập sự luật ở Singapore là 6 tháng.Trong thời gian này người tập sự không được phép mở văn phòng riêng của mình hay làm thuê, cộng tác để hành nghề luật dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được Uỷ ban chấp thuận bằng văn bản. Thời hạn tập sự có thể được xét giảm nếu người tập sự là luật sư tư vấn của Anh, Bắc Ai-len hay đã hành nghề luật trong Khối thịnh vượng chung. Những người đã đăng ký tại Uỷ ban và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành luật sư phải nộp đơn đến Toà án để được công nhận là luật sư. Đơn đồng thời cũng được gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiệp hội luật sư Singapore và các cơ quan hữu quan khác. Toà án chỉ xem xét công nhận sau khi đã nhận được ý kiến của các cơ quan này (Điều 19, Điều 20 Đạo luật).

1. Chứng chỉ hành nghề luật sư
Cũng giống như ở các nước khác như Anh, Hồng Kông..., người muốn hành nghề luật sư ở Singapore phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ này được cấp hàng năm. Lục sự của Toà án là người nhận đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Kèm theo đơn phải có các giấy tờ sau:

- Bản khai cá nhân;

- Giấy chứng nhận về việc đã nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề và các khoản đóng góp  khác cho Hiệp hội luật sư. (Điều 25 Đạo luật).

Chứng chỉ hành nghề do Lục sự ký và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết năm. Khi một luật sư rút tên ra khỏi danh sách, chứng chỉ hành nghề luật sư của anh ta sẽ ngay lập tức không còn giá trị. Khi có những thay đổi về họ tên, địa chỉ, địa điểm hành nghề và các giữ liệu cá nhân khác, luật sư phải thông báo cho Lục sự để thay đổi  nội dung chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề của các luật sư Singapore cho phép các luật sư hành nghề với cả tư cách của luật sư bào chữa (advocate) và luật sư tư vấn (solicitor).

Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi công nhận người nộp đơn là luật sư mà toà án phát hiện ra rằng người nộp đơn đã khai man các nội dung trong đơn, bản khai có tuyên thệ hoặc các giấy tờ liên quan hoặc cố tình che giấu sự thật, thì toà sẽ xoá tên luật sư đó ra khỏi danh sách.

2. Hình thức hành nghề của luật sư:
Luật sư của Singapore có quyền hành nghề với cả hai tư cách: luật sư tư vấn và luật sư bào chữa. Một luật sư có thể hành nghề dưới hình thức cá nhân, hoặc hành nghề trong các hãng luật dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp danh. Đạo luật quy định rất chặt chẽ rằng “không ai được phép hành nghề luật sư hoặc tiến hành các hoạt động khác tương tự trừ khi được ghi tên trong danh sách luật sư và có chứng chỉ hành nghề hợp lệ” (Điều 32 Đạo luật). Hình phạt dành cho người hành nghề trái pháp luật có thể là từ 500 đôla Singapore đến 6 tháng tù giam tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều đặc biệt là ở Singapore tồn tại một loại hình luật sư theo vụ việc. Điều này có ý nghĩa là Toà án có quyền xem xét và công nhận một người không được công nhận và cấp chứng chỉ theo Đạo luật này là luật sư của một vụ việc cụ thể nếu người đó:

- Được cấp chứng chỉ luật sư của Hoàng gia;

- Không thường xuyên cư trú tại Singapore hay Malaysia nhưng dự định đến Singapore để tham gia vào một vụ việc nào đó;

- Có khả năng  và kinh nghiệm trong lĩnh vực của vụ việc đó.

Hiện nay, các luật sư của Singapore hành nghề trong các hãng luật có quy mô khác nhau: những hãng lớn thường có từ 80 luật sư trở lên, loại trung bình thì khoảng 20 đến 30 luật sư, chiếm đa số vẫn là các hãng luật sư nhỏ có chưa đến 5 luật sư thành viên. Trong đó, các hãng luật lớn hơn thường có các bộ phận chuyên môn về một số lĩnh vực pháp luật như sở hữu trí tuệ, hàng hải; còn những hãng nhỏ ít có sự chuyên môn hoá và thường tập trung vào các lĩnh vực như pháp luật về hình sự, giao thông, xây dựng, thu hồi nợ,…

3. Hiệp hội Luật sư Singapore 

Hiệp hội luật sư Singapore là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng. Hiệp hội được thành lập theo Đạo luật về hành nghề luật sư. Là một tổ chức có tư cách pháp nhân, Hiệp hội có con dấu riêng, tài sản riêng. Hiệp hội có những chức năng sau đây:

- Duy trì và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và kỹ năng hành nghề của các luật sư;

- Thực hiện chức năng giáo dục pháp lý cho các thành viên của mình.

- Hỗ trợ Chính phủ và toà án trong công tác xây dựng pháp luật và quản lý đối với hoạt động hành nghề luật sư tại Singapore;

- Ban hành các quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo;

- Tăng cường phát triển mối quan hệ giữa các thành viên của Hiệp hội và các cơ quan, tổ chức khác;

- Các chức năng khác.

Ngoài những quy định của Đạo luật này, Hiệp hội có thể ban hành những quy tắc, quy định nhằm thực thi Đạo luật.

Hiệp hội có các thành viên và thành viên danh dự. Người muốn trở thành thành viên của Hiệp hội phải nộp đơn và nộp một khoản lệ phí. Luật sư không có chứng chỉ hành nghề được coi là thành viên không hành nghề. Tuy nhiên, chỉ có thành viên hành nghề mới có quyền tham dự và biểu quyết tại hội nghị toàn thể và chỉ những thành viên hành nghề là công dân Singapore mới có quyền ứng cử vào Uỷ ban thường trực của Hiệp hội luật sư. Thành viên vi phạm các quy định khác về Đạo đức nghề nghiệp thì, tuỳ theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo các hình thức:

- Tước tư cách thành viên hoặc

- Tước một hay nhiều quyền lợi của thành viên. Điều này không áp dụng với các thành viên danh dự.

 Cơ quan thường trực của Hiệp hội luật sư là Uỷ ban điều hành Hiệp hội luật sư. Uỷ ban là cơ quan điều hành công việc và thực hiện các chức năng của Hiệp hội. Uỷ ban có các thành viên luật định và thành viên được bầu. Thành viên luật định gồm từ 1 đến 3 luật sư được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và Chủ tịch Hiệp hội luật sư nhiệm kỳ trước. Ngoài ra còn có 15 luật sư được bầu, trong đó 6 luật sư phải có thời gian hành nghề ít nhất là 12 năm trước ngày bầu cử và các thành viên còn lại có thể có thời gian hành nghề dưới 10 năm nhưng không được dưới 7 năm trước ngày tranh cử (Điều 48, Điều 49 Đạo luật).
IV. NGHỀ LUẬT SƯ Ở ANH 

1. Vài  nét về lịch sử phát triển nghề luật sư ở Anh

Hoạt động luật sư ở Anh xuất hiện từ thế kỷ thứ 12. Vào giai đoạn đó, ngôn ngữ sử dụng tại các phiên toà là tiếng Pháp của người Noóc Măng, do vậy khi tham gia phiên toà, các bên phải có một người giúp họ phiên dịch và giải thích những lời nói tại phiên toà. Về sau, những người này có thể nhân danh các bên để tham dự phiên toà. Họ được coi là người được các bên uỷ quyền (attorney). Cùng với sự phát triển của xã hội và pháp luật, những luật sư chuyên nghiệp đầu tiên (Sejeants-at-law) của hệ thống luật án lệ Anh quốc đã xuất hiện.
Cùng với sự xuất hiện của serjeants-at-law thì những người tập sự luật (apprentices at law) cũng xuất hiện và họ đã tập hợp lại thành một nhóm chuyên nghiệp ở Luân đôn. Giữa các sejeants-at-law) và apprentices at law có sự phân chia công việc trong hoạt động hành nghề. Serjeants chiếm độc quyền các công việc tại toà án và có mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ với các quan toà cả về mặt xã hội lẫn trong hoạt động nghề nghiệp. Họ là những luật sư có đẳng cấp cao và thường tham gia các vụ việc quan trọng. Cùng với sự phát triển của xã hội, số lượng các vụ việc mà Toà án phải giải quyết ngày càng tăng và việc đại diện trước Toà không chỉ dừng lại bằng lời nói mà phải viết lời bào chữa và tranh luận trên cơ sở lời bào chữa đó. Lý do này đã thu hút được số đông những người tập sự luật (apprentices at law) tham gia quá trình xét xử. Từ đó đã hình thành sự phân chia công việc trong hoạt động hành nghề, trong đó apprentices at law chuẩn bị lời bào chữa còn các luật sư đẳng cấp cao (serjeants-at-law) thực hiện tranh tụng trước Toà. Đó là dấu hiệu đầu tiên của việc phân chia các luật sư thành luật sư tranh tụng (Barrister) và luật sư tư vấn (Solicitor).

Việc phân chia nghề luật sư thành hai hoạt động tách rời (tranh tụng và tư vấn) và tương ứng với chúng có hai loại luật sư (luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng) là đặc điểm nổi bật của nghề luật sư nước Anh.
2. Điều kiện công nhận luật sư:
Như đã trình bày ở trên, nghề luật sư ở Anh được chia thành 2 lĩnh vực hoạt động riêng biệt và tương ứng với chúng có 2 loại luật sư với chức năng khác nhau. Vì vậy, các điều kiện để công nhận luật sư tranh tụng và luật sư tư vấn cũng khác nhau. Cụ thể là:

2.1. Đối với luật sư tư vấn

Người muốn đựơc công nhận là luật sư tư vấn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(i) Hoàn thành một trong các chương trình đào tạo dưới đây:

- Các khoá học về hành nghề luật để được cấp chứng chỉ luật (exempting law degree); hoặc

- Chương trình đào tạo tại các trường đại học để cấp bằng cử nhân luật; hoặc

- Thi đỗ kỳ kiểm tra nghề nghiệp (Common Professional Examination) nếu người đó có bằng cử nhân chuyên ngành khác hoặc đã có thời gian công tác pháp luật; hoặc

- Khoá học do Hiệp hội luật sư tổ chức;

(ii) Đã qua thời gian thực tập tại Toà án;

(iii) Hoàn thành 2 năm đào tạo tại một hãng luật;

(iv) Hoàn thành khoá học kỹ năng nghề nghiệp. Mục đích của khoá học này là đảm bảo cho người được đào tạo có được kỹ năng trong 5 lĩnh vực: kế toán, kinh doanh đầu tư, quản lý nhân sự, đạo đức nghề nghiệp và biện hộ).

Những người có đủ 4 điều kiện trên có thể nộp đơn cho Hiệp hội luật sư để xin công nhận là luật sư tư vấn. Nếu xét thấy người nộp đơn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Hiệp hội luật sư cấp giấy công nhận là luật sư tư vấn cho người đó.

2.2. Đối với luật sư tranh tụng

Người muốn được trở thành luật sư tranh tụng thì phải đáp ứng đủ 4 điều kiện dưới đây:

- Được công nhận là sinh viên ở một trong 4 Inn of Court;

- Đã qua khoá đào tạo luật sư tranh tụng;

- Đã có thời gian thực tế;

- Đỗ kỳ thi công nhận luật sư tranh tụng.

Khoá đào tạo luật sư tranh tụng được chia làm 3 giai đoạn: đào tạo lý thuyết, đào tạo nghề nghiệp và đào tạo thực tế. Những người có bằng cử nhân luật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có chứng nhận đã thi đỗ kỳ kiểm tra nghề nghiệp được coi là đã hoàn thành giai đoạn đào tạo lý thuyết. Giai đoạn đào tạo nghề nghiệp do Đoàn luật sư tổ chức. Chỉ những người đã đăng ký là sinh viên của Inns of Court mới được tham gia khoá học này. Nội dung của khoá học này được xây dựng trên cơ sở những kiến thức pháp lý cơ bản. Giai đoạn đào tạo thứ 3 chủ yếu tập trung vào thực tế hành nghề và kéo dài trong 3 năm.

Việc công nhận luật sư tranh tụng do Hội đông của Inns of  Court (Bencher of Inn) thực hiện.

3. Điều kiện hành nghề luật sư

3.1. Đối với luật sư tư vấn

Sau khi được công nhận, luật sư tư vấn được ghi tên vào danh sách luật sư tư vấn của Hiệp hội luật sư và được cấp giấy chứng nhận là luật sư. Tuy nhiên, để được phép hành nghề tư vấn pháp luật, luật sư tư vấn còn phải có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho những người có đủ điều kiện sau đây:

(i) Có giấy chứng nhận là luật sư tư vấn;

(ii) Không bị đình chỉ hành nghề;

(iii) Có đơn được làm theo mẫu đã quy định;

(iv) Tuân thủ các quy định về đào tạo;

(v) Tuân thủ các nguyên tắc bồi thường.

Kèm theo đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề, luật sư tư vấn phải nộp một khoản lệ phí. Chứng chỉ hành nghề của luật sư tư vấn chỉ có hiệu lực trong 12 tháng và thường được đổi vào ngày 1 tháng 11 hàng năm.

3.2. Đối với luật sư tranh tụng


Nếu muốn được phép hành nghề luật sư tranh tụng thì sau khi được Bencher of Inns cấp giấy chứng nhận là luật sư tranh tụng, luật sư phải đăng ký tên vào danh sách luật sư tranh tụng tại một toà án và danh sách luật sư hàng năm do Inns of Court giữ.

4. Hình thức hành nghề của luật sư

4.1. đối với luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn có thể hành nghề dưới các hình thức sau:

- Hãng luật cá nhân. Hãng luật cá nhân do một luật sư thành lập và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của hãng.

- Hãng luật hợp danh (partnership). Hợp danh là một tổ chức hành nghề do các luật sư tư vấn kết hợp với nhau thành lập. Các luật sư tư vấn cũng có thể kết hợp với những người không phải là luật sư tư vấn để thành lập Hợp danh. Những người tham gia Hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của Hợp danh.

- Làm thuê cho hợp danh;

- Làm thuê cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức thương mại.

Hiện nay, có khoảng 9.800 hãng luật của luật sư tư vấn được thành lập ở Anh và xứ Wales.

4.2. Đối với luật sư tranh tụng

Luật sư tranh tụng của Anh không thể hành nghề dưới hình thức Hãng luật cá nhân hay Hãng luật hợp danh, mà chỉ được hành nghề độc lập với tư cách của chính bản thân họ mà thôi. Các luật sư tranh tụng ở Anh có thể cùng nhau làm việc trong một Phòng luật sư (Chambers) thuộc Toà án, nơi họ đăng ký hành nghề, nhưng thực chất họ hành nghề một cách độc lập và không có nghĩa vụ, trách nhiệm với nhau. Các luật sư tranh tụng cũng phải đóng một khoản phí nhất định cho Chambes, nơi họ hành nghề.

5. Tổ chức nghề nghiệp của luật sư

5.1. Đối với luật sư tư vấn

Hiệp hội luật sư là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư tư vấn. Tính đến năm 1995, ở nước Anh có khoảng gần 80.000 luật sư tư vấn hành nghề là thành viên của Hiệp hội luật sư.

Hiệp hội luật sư Anh được thành lập theo Điều lệ Hoàng gia (Royal Charter) vào năm 1845. Hiệp hội luật sư chịu trách nhiệm trước Toà án Tối cao về hoạt động hành nghề của luật sư tư vấn. Hiệp hội luật sư có thẩm quyền ban hành các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, các quy định về giáo dục, đào tạo và các tiêu chuẩn của luật sư tư vấn, bất kể họ hành nghề ở trong hay ngoài nuớc Anh. Hiện nay, Hiệp hội luật sư có trụ sở chính ở London và các văn phòng khu vực (regional offices) tại Preston, Cambridge, Bristol, Cardiff, Wakefield và một văn phòng Brussels. Nhiệm vụ chính của Văn phòng Brussels là thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế.

* Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội luật sư

Hiệp hội luật sư Anh bao gồm một Hội đồng thường trực đứng đầu là Tổng thư ký (Secretary Genneral), Văn phòng giám sát luật sư (Office of the Supervision of Solicitors – OSS) và Hội đồng kỷ luật (Solicitors’ Disciplinary Tribunal).

Hội đồng thường trực của Hiệp hội luật sư gồm có 75 luật sư tư vấn được lựa chọn bằng hình thức bầu cử. Việc bầu cử phải đảm bảo sao cho mỗi khu vực đều có luật sư ở trong Hội đồng thường trực để bảo đảm quyền, lợi ích cho các luật sư ở khu vực đó. Các uỷ viên của Hội đồng thường trực có nhiệm kỳ là 4 năm và Chủ tịch Hội đồng được lựa chọn hàng năm. Trong số 75 luật sư đó, 14 luật sư hàng đầu được lựa chọn để quản lý công việc của Hội đồng. Hội đồng thường trực họp mỗi năm 8 lần ở London.

Trong Hội đồng thường trực có các uỷ ban như: Uỷ ban thường trực Hội đồng-có nhiệm vụ thực hiện công việc nhân danh Hội đồng, mà chủ yếu là đề xuất và tổ chức thực hiện các chính sách đào tạo, tiêu chuẩn nghề nghiệp, giải quyết khiếu nại, phát triển hành nghề, thực hiện các luật về dịch vụ pháp lý và toà án, hợp tác nước ngoài…; Uỷ ban dịch vụ pháp lý và toà án, Uỷ ban tài chính, Uỷ ban quốc tế, Uỷ ban phát triển nghề, Uỷ ban dịch vụ thương mại và tài sản, Uỷ ban hướng dẫn về đạo đức và Uỷ ban đào tạo. Thành viên của các Uỷ ban này chủ yếu là những luật sư không phải là thành viên của Hội đồng thường trực. Các uỷ ban có nhiệm vụ tư vấn cho Hội đồng thường trực của Hiệp hội luật sư và các luật sư tư vấn.

Trong Hiệp hội luật sư còn có Văn phòng giám sát luật sư tư vấn. Văn phòng này trực thuộc Hiệp hội luật sư, nhưng trụ sở và chế độ quản lý của nó độc lập với Hiệp hội luật sư. Văn phòng này có chức năng giám sát hoạt động hành nghề của luật sư tư vấn và phát hiện các vi phạm về đạo đức nghề nghiệp để trình lên Hội đồng kỷ luật của Hiệp hội luật sư xem xét và xử lý.

* Hiệp hội luật sư địa phương

Hiệp hội luật sư còn có thể được thành lập tại các địa phương (local law societies). Hiệp hội luật sư địa phương được thành lập từ các câu lạc bộ buổi tối của các luật sư tư vấn. Hiệp hội luật sư địa phương có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng thường trực của Hiệp hội luật sư, các uỷ ban về những vấn đề có liên quan đến hoạt động hành nghề hàng ngày của các luật sư tư vấn, các chính sách áp dụng cho các luật sư tư vấn. Hiệp hội luật sư địa phương được thành lập ở 13 khu vực.

5.2. Đối với các luật sư tranh tụng

Đoàn luật sư (Bar) và các Inns of Court là tổ chức nghề nghiệp của luật sư tranh tụng. Vào thế kỷ 19, các Inns of Court đã cùng nhau thành lập nên một Đoàn luật sư trong cả nước (Bar). Tổ chức Đoàn luật sư gồm có Hội đồng Đoàn luật sư. Hội đồng Đoàn luật sư được thành lập vào năm 1894 để giải quyết các công việc có liên quan đến nghề luật sư trong cả nước.

Hiện nay có khoảng 9000 luật sư tranh tụng thuộc 4 Inns of court là Lincoln’s Inn, Inter Temple, Middle Temple và Gray’s Inn đang hành nghề ở Anh và xứ Wales. Muốn trở thành thành viên của Đoàn luật sư, các luật sư tranh tụng phải là thành viên của một trong 4 Inns of Court. Đoàn luật sư cũng thành lập các Ban nghiên cứu về từng lĩnh vực như xây dựng, thương mại, công ty, hình sự, lao động, môi trường, gia đình, bồi thường thiệt hại, tài sản, thuế… với nhiệm vụ làm tư vấn cho các luật sư.

6. Thù lao của luật sư

Thù lao của luật sư dựa trên cơ sở thoả thuận giữa luật sư và khách hàng. Thù lao được tính theo các căn cứ sau đây:

- Mức độ phức tạp, khó khăn của vụ việc;

- Loại vụ việc, kiến thức được sử dụng và trách nhiệm có liên quan;

- Thời gian thực hiện công việc;

- Số văn bản được sử dụng và chuẩn bị;

- Giá trị tiền hoặc tài sản có liên quan;

- Mức độ quan trọng của vấn đề đối với khách hàng…

7. Quản lý việc hành nghề của luật sư

Nghề luật sư nước Anh được phân chia thành 2 lĩnh vực: tranh tụng và tư vấn. Do đó, chế độ quản lý về tổ chức và hành nghề của các luật sư có những đặc điểm riêng biệt. Hiệp hội luật sư có chức năng quản lý hoạt động hành nghề của các luật sư tư vấn. Các luật sư tranh tụng chịu sự kiểm soát của các Inns of Court.

Nghề luật sư ở Anh được coi là nghề tự do, các luật sư hành nghề độc lập theo quy định của pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, nghề luật sư là một nghề dựa trên sự hiểu biết pháp luật và áp dụng pháp luật, mà chức năng cơ bản là phụng sự công lý và mục đích cao cả của hoạt động tư pháp. Do đó, Toà án với tư cách là cơ quan thực thi quyền lực tư pháp của Nhà nước cũng có vai trò không nhỏ trong cơ chế quản lý luật sư, đặc biệt là đối với các luật sư tranh tụng. Sau khi được cấp giấy chứng nhận tư cách luật sư, các luật sư (cả luật sư tư vấn lẫn luật sư tranh tụng) đều phải ghi tên vào danh sách luật sư do Toà án tối cao quản lý. Đối với các luật sư tranh tụng, những người có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích khách hàng trước Toà án, thì để được phép hành nghề, họ còn phải thực hiện tuyên thệ tại Toà án, nơi họ hành nghề.

Như vậy, việc quản lý nghề luật sư không hoàn toàn giao phó cho các tổ chức nghề nghiệp, mà trong một phạm vi nhất định, cũng có sự can thiệp của quyền lực nhà nước. Đó là quyền hành pháp hay quyền tư pháp là phụ thuộc vào phương thức tổ chức quyền lực của từng Nhà nước cụ thể.

V. NGHỀ LUẠT SƯ Ở MỸ

Nghề luật sư ở Mỹ ra đời muộn hơn so với các nước ở Châu Âu như Anh, Pháp, Đức ... Thường là các luật sư một số nước Châu Âu khi sang Mỹ làm ăn sinh sống mang theo luật, kiến thức pháp luật của nước mình và áp dụng luôn trong phạm vi lãnh địa mà họ chiếm cứ. Nước Mỹ sau khi giành độc lập đã lựa chọn áp dụng hệ thống luật án lệ, nhưng không muốn dập khuôn hoàn toàn như mô hình của nước Anh. Ở Mỹ không có sự phân biệt giữa 2 nghề luật sư như ở Anh. Nước Mỹ với chế độ liên bang, tính đa dạng của các bang thành viên, tính đa dạng về sắc tộc đòi hỏi phải có mô hình tư pháp  riêng và mô hình một nghề luật sư duy nhất.

Mô hình một nghề luật sư duy nhất ra đời ở Mỹ trong một môi trường pháp lý và xã hội đặc thù, trong bối cảnh của một nhà nước liên bang, theo chính sách tự do, nhà nước giảm thiểu sự can thiệp vào đời sống xã hội, ở đó quyền tự do kinh doanh được khuyến khích. Hệ thống luật của Mỹ là hệ thống luật không thành văn, là hệ  thống luật án lệ làm cho người dân rất khó hiểu vì tính phức tạp của nó. Vì không hiểu biết pháp luật cho nên chỉ khi ra Toà, người dân mới biết mình đúng hay sai. Số lượng các bản án, quyết định của Toà án mang tính án lệ ngày càng nhiều làm cho việc tìm hiểu pháp luật ngày càng khó khăn hơn. Đó là lý do giải thích tại sao trong một hệ thống pháp luật phức tạp như vậy người dân lại rất cần đến sự giúp đỡ của luật sư.

Mỹ là một nước liên bang, mỗi bang có hệ thống pháp luật của mình, trừ bang Lousiana, hệ thống luật của các bang đều theo hệ thống luật án lệ. Nguyên tắc đối kháng được áp dụng trong tố tụng tại Mỹ. Tại phiên toà, luật sư giữ vai trò quan trọng chủ động là một bên tham gia tố tụng, trong khi đó thẩm phán và bồi thẩm đoàn chỉ căn cứ vào những gì họ nghe thấy tại phiên toà để đưa ra phán quyết của mình. Trong phòng xử án luật sư không bảo vệ công lý mà cố gắng bảo vệ cái lý của mình. Người Mỹ có ý thức rằng chỉ cần luật sư giỏi là họ có cơ may thắng kiện và thực tế cho thấy điều đó là đúng.

Sau những cải cách được tiến hành từ năm 1933, nhà nước liên bang can thiệp nhiều hơn vào đời sống kinh tế xã hội, chính quyền của từng bang cũng muốn giảm bớt sự tự do quá trớn trong bang của họ. Vai trò của luật sư không ngừng tăng lên vì càng có nhiều luật thì người dân càng khó khăn hơn để biết được hết các luật.

Chính xuất phát từ đặc thù riêng của nước Mỹ nên phạm vi hoạt động của luật sư rất rộng. Luật sư Mỹ được hoạt động trong một khuôn khổ hết sức tự do, có thể can thiệp vào một lĩnh vực của pháp luật. Đây cũng là sự độc quyền của các luật sư Mỹ, họ không có đối thủ cạnh tranh nào khác ngoài đồng nghiệp của mình.

Điều kiện trở thành luật sư được từng bang quy định mà không có quy định thống nhất áp dụng cho toàn liên bang. Thường thì điều kiện trở thành luật sư được quy định trong luật về thẩm phán. Các Toà án tối cao bang dựa vào các quy định của Hiến pháp, các đạo luật và tham khảo các quy định của Hiệp hội luật gia Hoa Kỳ (ABA) để quy định điều kiện trở thành luật sư của bang mình.

Muốn trở thành luật sư phải qua một kỳ thi để công nhận là luật sư (Bar examination). Người muốn tham gia kỳ thi này phải tốt nghiệp trường luật (law school). Ở Mỹ muốn được vào học tại một trường luật phải có một bằng cử nhân có nghĩa là phải tốt nghiệp một trường đại học nào đó.

Kỳ thi công nhận luật sư được tổ chức một năm hai lần. Đây là kỳ thi viết với nội dung về cả lý thuyết và thực hành. Ngoài ra thí sinh còn phải trải qua một kỳ thi quốc gia về trách nhiệm nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp).

Để được công nhận luật sư các bang còn quy định điều kiện cư trú tại bang. Thời gian này yêu cầu không dài, ví dụ ở bang Hawaii thời gian này là một năm. Một số bang khác như Florida, Illinois, Lousiana... lại không yêu cầu về thời gian cư trú tại bang. Yêu cầu về thời gian cư trú chỉ áp dụng đối với người lần đầu tiên xin công nhận luật sư tại một bang.

Ở Mỹ, Toà án Bang là cơ quan có thẩm quyền công nhận luật sư và cho phép hành nghề. Cơ quan này sẽ chứng nhận lời tuyên thệ của người xin công nhận luật sư và ghi tên người đó vào danh sách luật sư. Danh sách này được đăng ký tại phòng hành chính của Toà án. Người xin được công nhận luật sư phải tuyên thệ trước Toà án tại một phiên toà xét xử công khai.

Giấy công nhận luật sư và cho phép hành nghề có giá trị vĩnh viễn trừ khi nó bị thu hồi hoặc đình chỉ. Luật sư có trách nhiệm hàng năm gửi báo cáo về tài chính, công việc, đạo đức nghề nghiệp, khóa học đã tham dự v.v... về Uỷ ban về khiếu nại và kỷ luật luật sư trực thuộc Toà án tối cao Bang. Uỷ ban này có thể gọi là cơ quan chủ quản của luật sư vì hàng năm luật sư phải nộp phí, báo cáo và chịu kỷ luật (nếu có) của Uỷ ban. Việc tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức đối với luật sư là bắt buộc. Trong thời gian một hai năm luật sư phải tham gia một số khoá học gọi là chương trình đào tạo tiếp tục. Nếu trong vòng 1 đến 2 năm này luật sư không tham dự chương trình đào tạo tiếp tục thì Uỷ ban có thể đình chỉ tư cách của luật sư.

Ở Mỹ được công nhận luật sư của bang nào thì chỉ được hành nghề tại bang đó. Tuy nhiên luật sư đã hành nghề tại một bang có thể xin công nhận và cho phép hành ngề tại bang khác nhưng phải đáp ứng các điều kiện do bang đó quy định. Một số bang không yêu cầu phải tham gia kỳ thi công nhận luật sư và kỳ thi quốc gia về trách nhiệm nghề nghiệp, đối với những người có thâm niên nghề nghiệp hoặc là giáo sư luật có thâm niên.

Luật sư hành nghề tại Toà án bang cũng có thể xin công nhận và cho phép hành nghề tại Toà án liên bang. Thủ tục xin công nhận do Toà án tối cao liên bang quy định nhưng đơn giản hơn nhiều so với thủ tục xin công nhận và cho phép hành nghề tại Toà án bang.

Luật sư ở Mỹ được phép quảng cáo về nghề nghiệp của mình và vì thế họ không bỏ lỡ những cơ hội để tự quảng cáo trên ti vi, đài phát thanh, tàu điện và cả trên báo chí. Luật sư còn trực tiếp tiếp cận tới người dân, tới những khách hàng tiềm tàng của họ.

Việc định thù lao của luật sư hoàn toàn tự do. Luật sư được phép đòi thù lao theo giờ, theo kết quả công việc v.v... Các luật sư danh tiếng có thể yêu cầu khách hàng trả cho mình hàng nghìn đô la cho mỗi giờ. Đới với các vụ tranh chấp về tài sản, đòi bồi thường thiệt hại luật sư có thể thoả thuận với khách hàng trả thù lao theo kết quả công việc và nhiều khi thù lao nhận được tới 50% giá trị tranh chấp.

Luật sư Mỹ có thể hành nghề trong các Công ty hợp danh, Văn phòng hoặc các nghề tự do. Ngoài ra luật sư có thể làm công ăn lương cho chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động phi lợi nhuận v.v... Với tư cách là luật sư làm công ăn lương (in house lawyer), luật sư có thể chịu trách nhiệm toàn bộ, một phần hoặc không chịu trách nhiệm gì cả tuỳ theo hợp đồng được hai bên ký kết.

Ở Mỹ Công ty luật hợp danh bao gồm hợp danh thông  thường và hợp danh hữu hạn. Công ty hợp danh thông thường do các luật sư cùng nhau thành lập, điều hành công ty cũng như cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi nhuận  thu được. Các luật sư trong công ty hợp danh thông thường chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới đối với các nghĩa vụ của công ty. Công ty hợp danh hữu hạn do ít nhất hai luật sư trở lên thành lập trong đó có ít nhất một luật sư chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty (hội viên nhận vốn), còn các luật sư khác chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty (hội viên hùn vốn).

Luật sư có thể mở Văn phòng luật sư do cá nhân mình làm chủ, tự quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Luật sư có thể hành nghề tự do có nghĩa là luật sư ký kết hợp đồng làm việc cho một văn phòng luật sư hay một công ty luật.

Ở Mỹ có nhiều công ty luật rất lớn có tới hàng ngàn luật sư. Các công ty này hiện nay có xu hướng sáp nhập với nhau thành những công ty khổng lồ không chỉ ở phạm vi một quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Với xu hướng như vậy, dễ xảy ra nguy cơ là các công ty lớn không muốn nhận các vụ việc nhỏ, những vụ việc mang lại ít lợi nhuận và điều đó dễ dẫn đến tình trạng nền công lý mất cân đối. Công lý của những người nhiều tiền và công lý của những người nghèo không có cùng chuẩn mực, nhưng phải chăng nguy cơ này không tồn tại ở các nước phát triển khác.

Ở Mỹ có rất nhiều hội nghề nghiệp của luật sư như hội luật sư về luật công ty, hội luật sư trên internet v.v... và ở từng bang đều có hội nghề nghiệp của luật sư. Một số bang quy định việc gia nhập đoàn luật sự là không bắt buộc, hoàn toàn do ý nguyện của luật sư (18 bang). Nhưng có bang quy định muốn hành nghề luật sư phải gia nhập Đoàn luật sư. Luật sư tham gia các hội nghề nghiệp để được cung cấp các thông tin pháp luật, bồi dưỡng về nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp v.v...

Ở cấp liên bang có Hội luật gia Mỹ được thành lập năm 1878 tại New york. Thành viên Hội luật gia Mỹ bao gồm luật sư, thẩm phán, công tố viên, giáo sư luật, công chức chính phủ có liên quan đến hoạt động pháp luật.
� Tổ chức và quản lý của đoàn luật sư bang Virgina


� FUJITA Satoshi, Đào tạo nghề luật sư ở Nhật bản, thực trạng và thánh thức với các trường đại học ở Nhật bản, Hội thảo quốc tế về Đổi mới đào tạo sau đại học trong bối cảnh toàn cầu hoá, Hà Nội 17-18/02/2006


� Acting for the Client in Custody, James McInerney BEc, LLB


Solicitor of the Supreme Court of New South Wales


Written July 2003, p5











�Chengyan Lu, UCLA Pacific Basin Law Journal, Spring 2003, Số 23, trang 300


�Chengyan Lu, UCLA Pacific Basin Law Journal, Spring 2003, Số 23, trang 300


� Điều 48 Luật về Luật sư Trung quốc





PAGE  
40

